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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, phương pháp dạy học không 

chỉ tập trung vào việc truyền đạt kiến thức lý thuyết mà còn hướng đến phát 

triển toàn diện kĩ năng sống và nhận thức của HS. HĐTN là một trong những 

phương pháp giảng dạy tích cực, mang lại nhiều lợi ích vượt trội, đặt biệt là đối 

với HS tiểu học. Phương pháp này không chỉ giúp cho HS tiếp thu kiến thức 

một cách sâu sắc thông qua các tình huống thực tế mà còn tạo cơ hội cho các 

em phát triển kĩ năng mềm như giao tiếp, hợp tác và tư duy phản biện. Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 đã được ban hành với nhiều đổi mới quan trọng, 

hướng đến mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất của HS thay vì chỉ truyền 

thụ kiến thức một cách thụ động [2]. Chương trình này nhấn mạnh hình thành 

kĩ năng sống, khả năng tư duy sáng tạo, và sự tự tin cho HS thông qua việc học 

tập dựa trên thực hành và trải nghiệm. Chương trình mới hướng tới việc dạy 

học tích hợp và liên môn, giúp HS không chỉ học kiến thức theo từng môn học 

riêng lẻ mà còn biết vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn cuộc sống. HS được 

khuyến khích tham gia các hoạt động thực tế, làm quen với tự mình khám phá, 

quan sát và giải quyết vấn đề, thay vì tiếp thu kiến thức một cách thụ động từ 

GV. PPDH trải nghiệm trở thành công cụ chủ yếu để giúp HS học hỏi qua các 

hoạt động thực hành. Đây là phương pháp đặc biệt hiệu quả đối với HS tiểu 

học. Khi các em còn rất hiếu động và tiếp thu kiến thức thông qua thực hành 

hơn là thông qua lý thuyết. HĐTN là một môn học trong chương trình giáo dục 

phổ thông 2018, được thiết kế theo các chủ đề hoạt động. Bên cạnh đó, tổ chức 

HĐTN còn được vận dụng trong dạy học các môn học nói chung và môn TN – 

XH 2 nói riêng. Trong HĐTN, HS được tham gia vào tất cả các khâu của quá 

trình hoạt động từ đề xuất ý tưởng, tham gia thiết kế hoạt động đến chuẩn bị, 

thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động. HS được trải nghiệm, được bày tỏ 

quan điểm, ý tưởng của mình, được thể hiện và tự khẳng định bản thân, từ đó 

chuyển hóa những kinh nghiệm đã trải qua thành tri thức mới, kĩ năng mới. 

Thông qua đó, HS không chỉ học tốt kiến thức mà còn học được các kĩ năng 
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làm việc nhóm, tư duy phản biện, phát triển các năng lực bản thân, thu thập và 

xử lý thông tin. Qua các giờ học được tổ chức theo HĐTN, HS thấy yêu thích 

môn học và hiểu kiến thức một cách sâu sắc hơn. 

Hiện nay, không phải tất cả các nhà trường đều đang triển khai đúng và 

hiệu quả việc dạy học trải nghiệm, đặc biệt là dạy học trải nghiệm môn TN –

XH bởi những khó khăn nhất định trong việc triển khai giảng dạy môn học này. 

Môn TN – XH bao gồm những kiến thức, kỹ năng liên quan đến đời sống thực 

tế của HS, tạo cho HS cơ hội tìm hiểu, khám phá bản thân, TN – XH, giúp HS 

vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng sống thực 

tế, vô cùng cần thiết để làm nền tảng khi bắt đầu bước vào cuộc sống của HS.  

Theo Nguyễn Thị Hạnh trong cuốn “Đặc điểm tâm lý học sinh lớp 2 và 

định hướng giáo dục phù hợp”có đề cập: HĐTN là một hình thức dạy học cuốn 

hút, hấp dẫn; là con đường quan  trọng để  gắn  học với hành, lý  thuyết với thực 

tiễn; hình thành, phát triển nhân cách cho HS một cách hài hòa và toàn diện; 

điều chỉnh và định hướng cho hoạt động dạy - học. Từ đó phát triển tiềm năng 

sáng tạo của cá nhân HS, phù hợp tâm lý tò mò, thích khám phá thế giới xung 

quanh của HS lớp 2. HS lớp 2, thuộc độ tuổi từ 7 đến 8 tuổi, đang trong giai 

đoạn phát triển nhanh chóng về tâm lý và nhận thức [6]. Những đặc điểm tâm 

lý này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các phương pháp giảng dạy, 

đặc biệt là việc tổ chức HĐTN trong môn TN – XH. Ở độ tuổi này, HS lớp 2 

có khả năng nhận thức và tư duy chủ yếu dựa trên các trải nghiệm trực tiếp, cụ 

thể hơn là tư duy trừu tượng. Các em dễ dàng tiếp thu kiến thức thông qua việc 

quan sát, thử nghiệm và tham gia vào các hoạt động thực hành. Ở lớp 2, HS bắt 

đầu hình thành các khái niệm cơ bản về thế giới xung quanh, tuy nhiên các khái 

niệm này vẫn còn ở mức đơn giản. Các em cần nhiều trải nghiệm thực tế để dần 

dần hiểu sâu hơn về các khái niệm trừu tượng. Việc học tập qua trải nghiệm 

giúp các em dễ dàng liên hệ kiến thức với thế giới thực, qua đó nâng cao khả 

năng hiểu và ghi nhớ. Việc tham gia trực tiếp vào các HĐTN kích thích sự tò 

mò, sáng tạo và phát triển tư duy tích cực ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện 

cả về trí tuệ và thể chất. Vì thế, việc nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thiết 
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kế HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 là rất cần thiết và cấp bách. 

 Chính vì những lý do trên, em chọn đề tài “Thiết kế hoạt động trải 

nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2” với hy vọng sẽ đóng góp một 

phần vào việc nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời tạo ra những hoạt động 

học tập bổ ích và lý thú cho HS. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Tình hình nghiên cứu thiết kế hoạt động trải nghiệm trên thế giới 

HĐTN đã trở thành một phương pháp giáo dục quan trọng trên thế giới 

từ thế kỷ 20, đặc biệt là với sự phát triển của các lý thuyết giáo dục tiên tiến. 

Trong lịch sử các nhà giáo dục và triết gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc học thông qua trải nghiệm và thực hành. John Deway, một nhà giáo dục 

nổi tiếng người Mỹ, đã đặt nền móng cho giáo dục trải nghiệm qua việc khẳng 

định rằng “học tập thông qua hành động” sẽ giúp người học phát triển toàn diện 

hơn. Trong cuốn sách nổi tiếng “Democracy and Education”(Dân chủ và Giáo 

dục), Deway nhấn mạnh vai trò của việc đưa các tình huống thực tế vào quá 

trình học tập để HS không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn phát triển các kỹ năng 

xã hội và kỹ năng giải quyết vấn đề [23]. 

Khổng Tử, một bậc thánh nhân nổi tiếng của Trung Hoa cổ đại, đã từng 

nói: “Học mà không nghĩ thì mờ mịt, nghĩ mà không học thì nguy hiểm”. Câu 

nói này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. 

Trong giáo dục ông cho rằng việc chỉ dạy lý thuyết mà không cho HS trải 

nghiệm thực tế sẽ làm giảm hiệu quả học tập, và HS không thể hiểu thấu đáo 

được những điều đã học. Tư tưởng này vẫn còn nguyên giá trị trong giáo dục 

hiện đại, khi mà các HĐTN được thiết kế để giúp HS hiểu biết sâu hơn thông 

qua việc làm và cảm nhận. 

Ngoài ra, nhà triết học Hy Lạp Aristotle từng nói: “Điều chúng ta phải 

học để làm, chứng ta học bằng cách làm”. Câu nói này thể hiện một triết lý giáo 

dục quan trọng về việc học thông qua trải nghiệm. Điều này tương đồng với tư 

tưởng giáo dục của các nhà triết học phương Đông như Khổng Tử, nhấn mạnh 

rằng tri thức thực sự chỉ có thể đạt được thông qua trải nghiệm và thực hành. 
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Trong giáo dục Nhật bản một nhà giáo dục nổi tiếng Tsunesaburo 

Makiguchi đã khẳng định: “Giáo dục phải là cuộc sống thực sự, nơi mà người 

học trải nghiệm những giá trị thật sự thông qua việc tham gia vào các hoạt động 

xã hội”. Theo quan điểm của ông, học tập phải gắn liền với đời sống thực tiễn 

và trường học phải là nơi mà HS có thể trải nghiệm và thực hiện các hành động 

cụ thể để phát triển toàn diện cả về trí tuệ và nhân cách. 

Theo David Kolb (1984), với lý thuyết học tập trải nghiệm của mình 

trong sách “Experience as the Source of learning and Development”, cho rằng 

HS cần tham gia vào quá trình học tập theo chu kỳ gồm bốn giai đoạn: trải 

nghiệm cụ thể, quan sát và phản ánh, hình thành khái niệm trừu tượng, và thực 

nghiệm các khái niệm trong các tình huống mới. Điều này đặc biệt phù hợp với 

lứa tuổi tiểu học khi HS học tốt hơn qua việc “học bằng cách làm” [21]. 

HĐTN là một trong những phương pháp giáo dục được nhấn mạnh bởi 

nhiều lý thuyết học tập nổi tiếng. Giữa thế kỉ XX, nhà khoa học giao dục nổi 

tiếng người Mĩ, John Deway với tác phẩm “Experience and Education” ( Kinh 

nghiệm và giáo dục) đã chỉ ra những mặt hạn chế của giáo dục truyền thống 

làm người học trở nên bị động, chấp nhận, phục tùng thiếu sáng tạo. Từ đó, ông 

đưa ra các lý thuyết và nguyên tắc giáo dục đề cao vai trò của trải nghiệm trong 

giáo dục [22]. 

2.2. Tình hình nghiên cứu thiết kế hoạt động trải nghiệm trong nước 

Tại Việt Nam, giáo dục trải nghiệm được đưa vào chương trình chính 

khóa từ những năm 2000, tuy nhiên chỉ thực sự trở nên quan trọng trong 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nơi HĐTN được xem là một trong 

những nội dung bắt buộc. Chương trình này nhấn mạnh sự cần thiết của việc 

gắn kết lý thuyết với thực hành, giúp HS “học để làm” thay vì chỉ “học để biết”. 

Theo đó, các môn học như TN – XH có nhiệm vụ thiết kế các HĐTN đa dạng, 

giúp HS lớp 2 phát triển các kỹ năng quan trọng như quan sát, giải quyết vấn 

đề và làm việc nhóm. 

Trong sách “Kỹ năng xây dựng và tổ chức các HĐTN trong trường tiểu 

học” (Nguyễn Công Khanh, 2016) tác giả đề cập việc tổ chức HĐTN phải dựa 
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trên nguyên tắc tôn trọng sự phát triển tự nhiên của trẻ, phù hợp với đặc điểm 

tâm lý lứa tuối. Các HĐTN không chỉ giúp HS hiểu biết kiến thức mà còn phát 

triển kĩ năng sống và hình thành phẩm chất tích cực [12]. 

Theo bộ sách “Hoạt động trải nghiệm 1,2,3” của Phó Đức Hòa làm chủ 

biên đã nhấn mạnh rằng: “HĐTN là một phương pháp giáo dục giúp HS phát 

triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và thái độ thông qua các hoạt động thực 

tiễn, tạo điều kiện cho các em gần gũi gắn kết kiến thức với cuộc sống”. Các 

hoạt động này không chỉ giúp HS tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn mà còn thúc 

đẩy quá trình hình thành và phát triển các kĩ năng sống cần thiết, như giao tiếp, 

làm việc nhóm, giải quyết vấn đề [10]. 

HĐTN được xem là một PPDH tích cực nhằm phát triển toàn diện cho 

HS, phù hợp với xu hướng đổi mới giáo dục. Chương trình giáo dục phổ thông 

2018 tại Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của HĐTN trong việc giúp HS phát 

triển năng lực, phẩm chấm một cách toàn diện thông qua những trải nghiệm 

thực tiễn. Các quan điểm giáo dục của các nhà tư tưởng cổ xưa cũng như lý 

luận hiện đại đều đồng tình rằng trải nghiệm là cách tiếp cận hiệu quả trong 

giáo dục. 

HĐTN là hoạt động giáo dục do nhà giáo dục định hướng, thiết kế và 

hướng dẫn thực hiện, tạo cơ hội cho HS tiếp cận thực tế, thể nghiệm các cảm 

xúc tích cực, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến 

thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để thực hiện những nhiệm vụ được 

giao hoặc giải quyết những vấn đề của thực tiễn đời sống nhà trường, gia đình, 

xã hội phù hợp với lứa tuổi; thông qua đó, chuyển hoá những kinh nghiệm đã 

trải qua thành tri thức mới, kĩ năng mới góp phần phát huy tiềm nàng sáng tạo 

và khả năng thích ứng với cuộc sống, môi trường và nghề nghiệp tương lai, 

HĐTN có thể là một hình thức tổ chức dạy học, là một trong số các hình thức 

tổ chức dạy học, giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục, là một cách để 

HS chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, hình thành năng lực, phẩm chất [2]. 

 Theo sách “Kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm 

trong trường tiểu học” do Nguyễn Thúy Hồng, Đinh Thị Kim Thoa và một số 
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tác giả khác có đề cập “HĐTN trong giáo dục tiểu học không chỉ giúp HS tiếp 

thu kiến thức mà còn góp phần hình thành và phát triển các kỹ năng sống cần 

thiết cho các em. Việc tổ chức các HĐTN cần phải linh hoạt và sáng tạo, đảm 

bảo phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhu cầu và khả năng của HS, đồng thời tạo 

điều kiện cho các em phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập. GV có vai 

trò quan trọng trong việc thiết kế và tổ chức HĐTN, cần nắm vững các phương 

pháp và kỹ năng cần thiết để hướng dẫn HS một cách hiệu quả” [8]. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Thấn (2019) trong cuốn “Giáo trình phương 

pháp dạy học các môn về Tự nhiên và Xã hội”, HĐTN được xem là một phương 

pháp giáo dục hiệu quả, giúp HS phát triển khả năng tư duy phản biện và nâng 

cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các nghiên cứu 

ứng dụng cụ thể tại các trường học trong điều kiện thực tiễn hiện nay [16]. 

Trong sách giáo viên Tự nhiên và Xã hội 2 do Vũ Văn Hùng (Tổng chủ 

biên, 2022) biên soạn trong bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống [9], cũng 

nhấn mạnh vai trò của HĐTN trong việc giúp HS không chỉ tiếp thu kiến thức 

mà còn phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết. Bộ sách này đã đưa ra nhiều tình 

huống thực tế và hoạt động học tập sinh động, tuy nhiên việc áp dụng HĐTN 

một cách hiệu quả trong từng môn học và từng lớp học vẫn đang là một thách 

thức lớn. 

Tác giả Lưu Thu Thủy (2006), trong đề tài “Cơ sở khoa học của việc xây 

dựng chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở tiểu học” đã chỉ ra 

rằng các hoạt động ngoài giờ lên lớp là một phần không thể thiếu trong quá 

trình giáo dục, giúp HS tiếp xúc với môi trường thực tế và rèn luyện các kỹ 

năng sống. Điều này cũng góp phần bổ trợ cho các HĐTN chính khóa, giúp 

tăng cường hiệu quả giáo dục và phát triển toàn diện cho HS [19]. 

Theo sách “Tổ chức các hoạt động giáo dục trong trường trung học theo 

định hướng phát triển năng lực học sinh” của Đinh Thị Kim Thoa và Bùi Ngọc 

Diệp (2014), phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng đến việc phát 

triển các năng lực cụ thể của HS, bao gồm năng lực tự học, hợp tác và năng lực 

giải quyết vấn đề. Cuốn sách này đã đề xuất các phương pháp và kỹ thuật tổ 
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chức hoạt động giáo dục trong trường học, không chỉ áp dụng ở trung học mà 

cũng có thể vận dụng trong bậc tiểu học, đặc biệt là trong các HĐTN nhằm phát 

triển năng lực của HS [18]. 

Trong cuốn “Giáo dục trải nghiệm trong nhà trường” của Đặng Quốc 

Bảo (2021), tác giả đã chỉ ra tầm quan trọng của việc thiết kế các HĐTN phù 

hợp với đặc điểm tâm lý và sự phát triển của HS tiểu học [1]. 

Bên cạnh đó, tác giả Trần Ngọc Tâm (2022) trong tác phẩm “Thực hành 

dạy học Tự nhiên và Xã hội cho học sinh tiểu học” cũng đã đề cập đến các 

phương pháp tổ chức HĐTN nhằm tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và khám 

phá kiến thức một cách tự nhiên và sinh động [15]. 

Mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu và tài liệu đề cập đến HĐTN 

trong giảng dạy, nhưng vẫn còn một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, 

chẳng hạn như: Chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể về cách thức tổ chức HĐTN 

trong môn TN –XH cho HS lớp 2. Phần lớn các nghiên cứu tập trung vào các 

lớp học khác hoặc các môn học khác như Toán, Tiếng Việt. Các nghiên cứu 

còn tương đối thiếu những hướng dẫn chi tiết cho GV trong việc điều chỉnh các 

HĐTN để phù hợp với từng đặc điểm HS cụ thể. Vì thế nên em đã tiến hành 

nghiên cứu vấn đề này. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích 

Thiết kế HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 nhằm nâng cao hiệu quả 

dạy học ở Tiểu học. 

3.2. Nhiệm vụ 

- Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc thiết kế HĐTN dạy học 

môn TN – XH 2. 

- Thiết kế các HĐTN cho việc dạy học môn TN – XH 2. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng 

HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2. 

4.2. Phạm vi 
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- Nội dung nghiên cứu: Dạy học trải nghiệm trong môn TN – XH 2 (Bộ 

sách kết nối tri thức với cuộc sống). 

- Phạm vi điều tra: GV ở một số trường Tiểu học trên địa bàn Tỉnh Ninh 

Bình. 

- Thời gian nghiên cứu: Từ 11/2024 đến 04/2025. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

Phân tích, tổng hợp, so sánh, hệ thống hóa các nội dung liên quan đến đề 

tài nghiên cứu (các văn bản Nghị quyết của Đảng, chính phủ, BGD&ĐT về 

chiến lược phát triển, đổi mới giáo dục, chiến lược đổi mới PPDH; các công 

trình khoa học đề cập đến HĐTN; chương trình giáo dục phổ thông môn môn 

TN – XH 2; lý luận và PPDH các môn về TN – XH cùng các tài liệu có liên 

quan...) làm cơ sở cho việc thiết kế và tổ chức HĐTN trong dạy học môn TN –

XH 2. 

5.2. Phương pháp điều tra sư phạm 

- Điều tra tình hình nhận thức của GV về vai trò của HĐTN trong dạy học, 

tình hình tổ chức HĐTN ở trường tiểu học.  

- Dự giờ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp GV để tìm hiểu những khó khăn 

của GV trong việc thiết kế các HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 góp phần 

đổi mới PPDH theo hướng tích cực hoá hoạt động người học. 

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 

6.1. Ý nghĩa khoa học 

Cung cấp hệ thống cơ sở lí luận và thực tiễn về thiết kế HĐTN trong dạy học. 

6.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Các HĐTN được thiết kế trong dạy học môn TN – XH 2 sẽ: 

- Góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn TN – XH 2 hiện nay. 

- Cung cấp nguồn tài liệu tham khảo hữu ích về cách thiết kế và tổ chức 

HĐTN trong dạy học môn TN - XH cho sinh viên nghành sư phạm giáo dục 

tiểu học trước và sau khi ra trường. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

1.1. Cơ sở lý luận 

1.1.1. Khái niệm hoạt động trải nghiệm 

1.1.1.1. Quan điểm về hoạt động trải nghiệm 

Trong dạy học, có rất nhiều quan điểm khác nhau về HĐTN như:  

Theo Wikipedia: Trải nghiệm là kiến thức hay sự thành thạo một sự kiện 

hoặc một chủ đề bằng cách tham gia hay chiếm lĩnh nó. Trong triết học, thuật 

ngữ “kiến thức qua trải nghiệm” chính là kiến thức có được dựa trên trải 

nghiệm. Một người trải nghiệm nhiều ở một lĩnh vực cụ thể nào đó có thể được 

coi như chuyên gia của lĩnh vực đó. Khái niệm “trải nghiệm” dùng để chỉ 

phương pháp làm ra kiến thức hay quy trình làm ra kiến thức chứ không phải 

là kiến thức thuần túy được đưa ra, là kiến thức dùng để đào tạo nghề nghiệp 

chứ không phải là kiến thức trong sách vở. Nhận thức luận có bản chất là “trải 

nghiệm” [24]. 

Trong cuốn “Từ điển Tiếng Việt” định nghĩa: trải có nghĩa là “đã từng 

qua, từng biết, từng chịu đựng”, còn nghiệm có nghĩa là “kinh qua thực tế nhận 

thấy điều đó là đúng”. Như vậy, trải nghiệm có nghĩa là quá trình chủ thể trực 

tiếp tham gia hoạt động và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân [14]. 

Theo BGD&DT (2018): HĐTN là một nội dung giáo dục bắt buộc trong 

chương trình giáo dục phổ thông, nhằm giúp HS phát triển năng lực cá nhân, 

hình thành phẩm chất và kỹ năng sống thông qua sự tham gia tích cực vào các 

hoạt động thực tiễn [3]. 

Theo tác giả Nguyễn Thị Thấn (2019) trong cuốn “Giáo trình phương 

pháp dạy học các môn về Tự nhiên và Xã hội”, HĐTN được xem là một phương 

pháp giáo dục hiệu quả, giúp HS phát triển khả năng tư duy phản biện và nâng 

cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu các nghiên cứu 

ứng dụng cụ thể tại các trường học trong điều kiện thực tiễn hiện nay [16]. 

Theo John Dewey (1938), trong tác phẩm Experience and Education, đã 

nhấn mạnh rằng giáo dục cần xuất phát từ trải nghiệm thực tế. Ông cho rằng 
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“học qua làm” (learning by doing) là một trong những cách hiệu quả nhất để 

HS khám phá và tích lũy kiến thức [22]. 

Theo tác giả Bùi Ngọc Diệp trong cuốn tạp chí “Hình thức tổ chức các 

hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông” đưa ra quan niệm 

về HĐTN trong nhà trường phổ thông như sau: “Các em được chủ động tham 

gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến chuẩn 

bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa tuổi và 

khả năng của bản thân; các em được trải nghiệm, được bày tỏ quan điểm, ý 

tưởng; được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được thể hiện, tự khẳng 

định bản thân được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động của bản thân”. 

Theo tác giả, HĐTN diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau: tổ chức trò chơi, 

thực hành, tham quan dã ngoại, hoạt động giao lưu, triển lãm tranh ảnh,... [5]. 

Theo tác giả Đinh Thị Kim Thoa trong cuốn tạp chí “Xây dựng chương 

trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông” 

của mình đã đề cập đến sự khác biệt giữa học thông qua làm và học bằng trải 

nghiệm: “Học từ trải nghiệm gần giống với học thông qua làm nhưng khác 

ở chỗ là nó gắn với kinh nghiệm và xúc cảm cá nhân” [17]. 

Theo Nguyễn Thị Liên trong cuốn “Tổ chức học động trải nghiệm sáng 

tạo trong nhà trường phổ thông” có đề cập: “HĐTN là hoạt động mang tính 

thực tiễn đến với môi trường giáo dục trong nhà trường để HS tự trải nghiệm, 

qua đó HS hình thành và phát triển được phẩm chất, năng lực nhằm thực hiện 

tốt nhất mục tiêu của chương trình giáo dục. Hoạt động này nhấn mạnh sự trải 

nghiệm thực tế, thúc đẩy sự sáng tạo ở người học. Các hoạt động học tập tích 

cực chỉ trở thành HĐTN khi được sắp xếp thành chu trình trải nghiệm” [13]. 

Như vậy HĐTN được hiểu là những hoạt động học tập mà trong đó người 

học trực tiếp tham gia vào quá trình tìm hiểu, khám phá, và thực hành các kiến 

thức, kỹ năng thông qua trải nghiệm thực tế. Thay vì chỉ tiếp thu kiến thức một 

cách thụ động từ sách vở hay giảng dạy lý thuyết, HS sẽ được tham gia vào các 

tình huống học tập cụ thể, trong đó họ có cơ hội áp dụng những gì đã học vào 

thực tế, tự khám phá, và tự đánh giá kết quả của mình. 
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1.1.1.2. Đặc điểm của hoạt động trải nghiệm 

Theo “Chương trình giáo dục phổ thông hoạt động trải nghiệm và hướng 

nghiệp” năm 2018 đề cập về các đặc điểm của HĐTN có thể tóm gọn lại như 

sau [3]:  

          Nội dung của HĐTN mang tính tích hợp và phân hóa cao 

Nội dung của HĐTN sáng tạo rất đa dạng và mang tính tích hợp, tổng 

hợp kiến thức, kĩ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực hoạt động và giáo 

dục như: giáo dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục giá 

trị sống, giáo dục thẩm mĩ, nghệ thuật, giáo dục lao động, giáo dục an toàn giao 

thông,... Nội dung giáo dục của HĐTN sáng tạo thiết thực và gần gũi với cuộc 

sống thực tế, đáp ứng được nhu cầu hoạt động của HS, giúp các em vận dụng 

những hiểu biết của mình vào trong cuộc sống một cách dễ dàng, thuận lợi. Các 

nội dung của HĐTN thường thuộc 4 nhóm sau đây: Các hoạt động xã hội; các 

hoạt động học thuật; các hoạt động nghệ thuật và thể thao; các hoạt động định 

hướng nghiệp. 

          HĐTN được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng 

HĐTN được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau như trò chơi, hội 

thi, diễn đàn, giao lưu, tham quan du lịch, sân khấu hóa (kịch, thơ, hát, múa rối, 

tiểu phẩm, kịch tham gia,...), thể dục thể thao, câu lạc bộ, tổ chức các ngày hội, 

các công trình nghiên cứu khoa học kĩ thuật,... Mỗi một hình thức hoạt động 

trên đều tiềm tàng trong nó những khả năng giáo dục nhất định.  

Trong quá trình thiết kế, tổ chức, đánh giá các HĐTN, cả GV lẫn HS đều 

có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của mình, làm tăng thêm 

tính hấp dẫn, độc đáo của các hình thức tổ chức hoạt động. Sự đa dạng của hình 

thức trải nghiệm cũng tạo cơ hội thực hiện giáo dục phân hóa. Có thể nói, căn 

cứ vào mục tiêu của HĐTN mà GV cần phải biết cách lựa chọn và thiết kế, tổ 

chức cho phù hợp với bài học, nhu cầu của HS, điều kiện lớp học,… 

           HĐTN mang tính sáng tạo: 

Học qua trải nghiệm là quá trình học tích cực, sáng tạo và hiệu quả bởi 

HĐTN sáng tạo sẽ tạo cơ hội cho HS phát huy tính tích cực, chủ động, tự giác 
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và sáng tạo của bản thân HS. Nó có khả năng huy động sự tham gia tích cực 

của HS vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: từ thiết kế hoạt động đến 

chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp với đặc điểm lứa 

tuổi và khả năng của bản thân; tạo cơ hội cho các em được trải nghiệm, được 

bày tỏ quan điểm, ý tưởng; được đánh giá và lựa chọn ý tưởng hoạt động, được 

thể hiện, tự khẳng định bản thân, được tự đánh giá và đánh giá kết quả hoạt 

động của bản thân, của nhóm mình và của bạn bè,… Từ đó hình thành và phát 

triển cho các em những giá trị sống và các năng lực cần thiết. 

           HĐTN đòi hỏi sự phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và 

ngoài nhà trường 

Khác với hoạt động dạy học, HĐTN có khả năng thu hút sự tham gia, 

phối hợp, liên kết nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường như: GV 

chủ nhiệm lớp, GV bộ môn, cán bộ Đoàn, tổng phụ trách Đội, ban giám hiệu 

nhà trường, cha mẹ HS, chính quyền địa phương, hội khuyến học, hội phụ nữ, 

đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội cựu chiến binh, các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp ở địa phương, các nhà hoạt động xã hội, những nghệ nhân, 

những người lao động tiêu biểu ở địa phương, những tổ chức kinh tế… Mỗi lực 

lượng giáo dục có tiềm năng, thế mạnh riêng. Tùy nội dung, tính chất từng hoạt 

động mà sự tham gia của các lực lượng có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp; có thể 

là chủ trì, đầu mối hoặc phối hợp; có thể về những mặt khác nhau (có thể hỗ 

trợ về kinh phí, phương tiện, địa điểm tổ chức hoạt động hoặc đóng góp về 

chuyên môn, trí tuệ, chất xám hay sự ủng hộ về tinh thần). Điều đó làm tăng 

tính đa dạng, hấp dẫn và chất lượng, hiệu quả của HĐTN. 

           HĐTN giúp HS lĩnh hội những kinh nghiệm mà các hình thức học tập 

khác không thực hiện được 

Mục tiêu quan trọng của hoạt động học tập là lĩnh hội kinh nghiệm lịch 

sử xã hội loài người và thế giới xung quanh bằng nhiều con đường khác nhau 

để phát triển nhân cách. Tuy nhiên, có những kinh nghiệm chỉ có thể lĩnh hội 

thông qua trải nghiệm thực tiễn. Học qua HĐTN giúp HS lĩnh hội kinh nghiệm 

đối với một số lĩnh vực tri thức mà không một hình thức nào thực hiện được. 



 

13 
 

Ví dụ như phân biệt mùi vị, cảm thụ âm nhạc, niềm vui sướng, hạnh phúc,… 

những điều này chỉ thực sự có được khi HS được trải nghiệm với chúng. Sự đa 

dạng trong trải nghiệm sẽ mang lại cho HS vốn sống kinh nghiệm phong phú 

mà nhà trường không thể cung cấp thông qua các công thức hay định luật, định 

lí,… Qua HĐTN, HS học luôn cả nội dung của hoạt động và cả con đường, 

cách tổ chức hoạt động, quản lý hoạt động. 

Tóm lại, học từ trải nghiệm là một phương thức học hiệu quả, nó giúp 

hình thành năng lực cho người học. Học từ trải nghiệm có thể thực hiện với bất 

cứ lĩnh vực tri thức nào, khoa học hay đạo đức, kinh tế, xã hội… Học từ trải 

nghiệm cũng cần được tiến hành có tổ chức, có hướng dẫn theo quy trình nhất 

định của nhà giáo dục thì hiệu quả của việc học qua trải nghiệm sẽ tốt hơn. Hoạt 

động giáo dục nhân cách HS chỉ có thể tổ chức qua trải nghiệm. 

1.1.1.3. Phân loại các hoạt động trải nghiệm 

Nội dung của HĐTN rất đa dạng và mang tính tích hợp, tổng hợp kiến 

thức, kỹ năng của nhiều môn học, nhiều lĩnh vực học tập và giáo dục như: giáo 

dục đạo đức, giáo dục trí tuệ, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục giá trị sống, giáo 

dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất, giáo dục lao động, giáo dục an toàn giao thông, 

giáo dục môi trường, giáo dục phòng chống ma túy, giáo dục phẩm chất người 

lao động... 

- Dựa vào hình thức tổ chức các HĐTN trong dạy học có nhiều hình thức: 

+ Tổ chức thực thành 

+ Tổ chức trò chơi học tập 

+ Tổ chức tham quan, dã ngoại 

+ Tổ chức triển lãm tranh ảnh 

+ Tổ chức hội thi/cuộc thi 

+ Tổ chức lao động công ích 

+ Tổ chức sinh hoạt tập thể 

Ở đề tài này, tôi tập trung vào 4 hình thức sau: 

* Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức trò chơi học tập 

Khái niệm 
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Trò chơi học tập trong HĐTN là hình thức tổ chức cho HS được trực tiếp 

tham gia vào các trò chơi có mục tiêu giáo dục, giúp HS hiểu rõ kiến thức, có 

thể vận dụng kiến thức để xử lý tình huống, hình thành kỹ năng; qua trò chơi, 

GV phát hiện được những khó khăn, những lỗ hổng kiến thức của HS để chỉ 

dẫn và giúp đỡ thêm. Đồng thời, qua trò chơi học tập, tạo không khí học tập sôi 

nổi và mối quan hệ thân thiện giữa GV– HS, giữa HS – HS [20]. 

* Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức thực hành 

Khái niệm 

Thực hành là GV tổ chức cho HS được trực tiếp được thao tác, giúp HS 

hiểu rõ kiến thức, có thể vận dụng kiến thức để thao tác, hình thành kỹ năng; 

qua thực hành GV phát hiện được những khó khăn, những lỗ hổng kiến thức 

của HS để chỉ dẫn và giúp đỡ thêm. Đồng thời qua thực hành tạo không khí học 

tập sôi nổi và mối quan hệ thân thiện giữa GV – HS, giữa HS – HS [4]. 

* Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức tham quan 

Khái niệm 

Thiết kế, tổ chức cho HS tham quan, khám phá thiên nhiên xung quanh, 

giúp HS được quan sát trực tiếp các đối tượng học tập mà không có loại phương 

tiện dạy học nào, hoặc một lời miêu tả nào của GV có thể hơn được khám phá 

tự nhiên. Thông qua khá phá thiên nhiên xung quanh. HS có được các biểu 

tượng cụ thể, sinh động, giúp các em hiểu rõ kiến thức bài học, phát triển được 

năng lực nhận thức khoa học. Đồng thời qua khám phá thiên nhiên xung quanh 

HS có tình yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thiên nhiên [11]. 

* Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức triển lãm tranh ảnh 

Khái niệm 

Triển lãm sản phẩm học tập (tranh vẽ, tranh ảnh, sơ đồ tư duy...) là một 

trong các hình thức tổ chức HĐTN, giúp HS thể hiện sự hiểu biết và phát triển 

các năng lực, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo [7]. Triển lãm tranh ảnh là 

một PPDH phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS. Triển lãm 

tranh ảnh, giống như mô hình triễn lãm tranh ảnh trong các viện bảo tàng hoặc 

các buổi triễn lãm tranh trước công chúng. Triển lãm tranh ảnh vận dụng trong 
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dạy học TN – XH 2 nhằm trưng bày, giới thiệu những bức tranh ảnh mà HS tìm 

kiếm, sưu tầm về một chủ đề nào đó của bài học. Những bức tranh ảnh được 

HS tự chụp, vẽ hoặc sưu tầm phục vụ cho việc nhận thức kiến thức khoa học 

của bài học thông qua tranh ảnh. 

1.1.2. Vai trò của hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Mục tiêu chung của HĐTN là giúp hình thành, phát triển ở HS năng lực 

thích ứng với cuộc sống, năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động, năng lực định 

hướng nghề nghiệp; đồng thời góp phần hình thành, phát triển các phẩm chất 

chủ yếu và năng lực chung quy định trong Chương trình tổng thể. Đặc biệt, phát 

triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên xung quanh giúp HS khám phá bản 

thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn phong phú, biết rung 

cảm trước cái đẹp của thiên nhiên và tình người, có quan niệm sống và ứng sử 

đúng đắn, đồng thời bồi dưỡng cho HS tình yêu đối với quê hương, đất nước, 

ý thức về cội nguồn và bản sắc của dân tộc để góp phần giữ gìn, phát triển các 

giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam trong một thế giới hội nhập. Ở lớp 2, 

mục tiêu chính của HĐTN là giúp hình hành cho HS những thói quen tích cực 

trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm của người 

HS ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; 

hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm 

và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề. 

Thông qua HĐTN, HS có cơ hội được khám phá, tìm tòi, khám phá để 

phát hiện ra tri thức mới, của bài học, môn học, rèn luyện các kỹ cơ bản của 

môn học. 

Đồng thời tạo điều kiện để HS có thể vận dụng các kiến thức đã học vào 

giải quyết một số các vấn đề của thực tiễn tự nhiên, xã hội và của cuộc sống 

hàng ngày. 

HĐTN tạo điều kiện để HS phát triển tư duy khoa học. Thông qua các 

hoạt động tìm tòi, khám phá, trò chơi,…HS phải quan sát, mô tả, tổng hợp, 

phân loại, đánh giá, tiên đoán và suy luận, tư duy khoa học hình thành và phát 

triển. HĐTN phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, làm cho mỗi 
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HS đều hứng thú, sẵn sàng tham gia, sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 

HĐTN được tổ chức một cách phù hợp với đối tượng HS, phù hợp với nội 

dung môn học, mang tính khoa học và giáo dục; tổ chức thường xuyên đều đặn 

sẽ giúp HS nâng cao được nhận thức, hình thành được một số phẩm chất và hình 

thành được một số năng lực cốt lõi và năng lực chuyên biệt của môn học. 

1.1.3. Cấu trúc hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 

Cấu trúc hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn TN – XH lớp 2 gồm 

các bước cơ bản sau: 

- Bước 1: Khởi động 

+ Mục đích: Tạo sự hứng thú, chuẩn bị tâm lý cho HS tham gia vào hoạt động. 

+ Hoạt động: GV giới thiệu về nội dung và mục tiêu của bài học thông qua câu 

chuyện, tình huống thực tế hoặc các câu hỏi gợi mở. 

- Bước 2: Khám phá 

+ Mục đích: HS được tham gia vào các hoạt động thực tế để tìm hiểu và trải 

nghiệm. 

+ Hoạt động: HS quan sát, thảo luận, tham gia các trò chơi, hoặc thực hành các 

tình huống trong TN – XH, từ đó hình thành kiến thức và kỹ năng mới. 

- Bước 3: Chia sẻ và phản ánh 

+ Mục đích: Giúp HS tổng kết, rút ra bài học từ những trải nghiệm. 

+ Hoạt động: HS chia sẻ cảm nhận và kết quả hoạt động với bạn bè, lớp học. 

GV dẫn dắt HS suy nghĩ về những điều đã học được. 

- Bước 4: Kết luận và đánh giá 

+ Mục đích: Củng cố kiến thức, đánh giá mức độ hiểu biết của HS. 

+ Hoạt động: GV tóm tắt lại bài học và yêu cầu HS thực hiện một số bài tập, 

trò chơi để kiểm tra hiểu biết. 

- Bước 5: Ứng dụng thực tiễn 

+ Mục đích: Giúp HS liên hệ và áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày. 

+ Hoạt động: HS áp dụng các bài học từ hoạt động vào thực tế như bảo vệ môi 

trường, giữ gìn an toàn giao thông, hoặc thực hiện các hành động thiết thực 

trong cộng đồng. 
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1.1.4. Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2 

1.1.4.1. Cấu trúc 

SGK TN - XH 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống, được cấu trúc thành 

2 phần với 6 chủ đề, gồm 25 bài học mới và 6 bài ôn tập. Phần một là các kiến 

thức về xã hội, gồm 3 chủ đề: Gia đình; Trường học, Cộng đồng địa phương. 

Phần hai là các kiến thức về tự nhiên, cơ thể và sức khỏe con người, gôm 3 chủ 

đề còn lại: Thực vật và động vât; Con người và sức khỏe; Trái đất và bầu trời. 

Mỗi chủ đề bao gồm hệ thống các bài học mới và một bài ôn tập. Các bài 

học mới gồm hai dạng bài là: dạng bài hình thành kiến thức mới (đa số các bài 

trong SGK) và dạng bài thực hành ( Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa; Bài 

14: Cùng tham gia giao thông). Bài ôn tập chính là dạng bài ôn tập, tổng kết 

thường được sắp xếp ở cuối mỗi chủ đề để củng cố, khắc sâu kiến thức. 

1.1.4.2. Khát quát nội dung 

Nội dung giáo dục chương trình Tự nhiên và Xã hội bao gồm 6 chủ đề: 

Gia đình; Trường học; Cộng đồng địa phương; Thực vật và động vật; Con người 

và sức khỏe; Trái đất và bầu trời. Các chủ đề này được phát triển theo hướng 

mở rộng và nâng cao từ lớp 1 đến lớp 3. Với lớp 2, nội dung cụ thể và yêu cầu 

cần đạt của môn TN - XH được thể hiện trong Chương trình giáo dục phổ thông 

môn TN – XH , ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGD,ĐT ngày 26 

tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau [2]: 

 

Nội dung Yêu cầu cần đạt 

GIA ĐÌNH  

Các thế hệ trong gia đình  Nêu được các thành viên trong gia đình 

hai thế hệ, ba thế hệ và (hoặc) bốn thế hệ. 

  Vẽ, viết hoặc cắt dán ảnh gia đình có hai 

thế hệ, ba thế hệ vào sơ đồ cho trước.  

 Nói được sự cần thiết của việc chia sẻ, 

dành thời gian quan tâm, chăm sóc yêu 
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thương nhau giữa các thế hệ trong gia đình.  

 Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc 

yêu thương của bản thân với các thế hệ 

trong gia đình. 

Nghề nghiệp của người lớn 

trong gia đình 

 Đặt được câu hỏi để tìm hiểu thông tin về 

tên công việc, nghề nghiệp của những 

người lớn trong gia đình và ý nghĩa của 

những công việc, nghề nghiệp đó đối với 

gia đình và xã hội.  

 Thu thập được một số thông tin về những 

công việc, nghề có thu nhập, những công 

việc tình nguyện không nhận lương.  

 Chia sẻ được với các bạn, người thân về 

công việc, nghề nghiệp yêu thích sau này 

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà  Kể được tên một số đồ dùng và thức ăn, 

đồ uống nếu không được cất giữ, bảo quản 

cẩn thận có thể gây ngộ độc.  

 Thu thập được thông tin về một số lí do 

gây ngộ độc qua đường ăn uống.  

 Đề xuất được những việc bản thân và các 

thành viên trong gia đình có thể làm để 

phòng tránh ngộ độc.  

 Đưa ra được cách xử lí tình huống khi 

bản thân hoặc người nhà bị ngộ độc. 

Giữ vệ sinh nhà ở Giải thích được tại sao phải giữ sạch nhà ở 

(bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ sinh).  

 Làm được một số việc phù hợp để giữ 

sạch nhà ở (bao gồm cả nhà bếp và nhà vệ 

sinh). 
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TRƯỜNG HỌC  

Một số sự kiện thường được tổ 

chức ở trường học 

 Nêu được tên, một số hoạt động và ý 

nghĩa của một đến hai sự kiện thường được 

tổ chức ở trường (ví dụ: lễ khai giảng; văn 

nghệ đầu tuần; ngày kỉ niệm 20/11, 8/3; hội 

chợ xuân, hội chợ sách,...).  

 Nhận xét được về sự tham gia của học 

sinh trong những sự kiện đó và chia sẻ cảm 

nhận của bản thân. 

An toàn khi tham gia một số 

hoạt động ở trường và giữ vệ 

sinh trường học 

 Xác định được một số tình huống nguy 

hiểm, rủi ro có thể xảy ra trong khi tham 

gia những hoạt động ở trường và cách 

phòng tránh.  

 Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham 

gia một số hoạt động ở trường 

CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG  

Hoạt động mua bán hàng hoá  Kể được tên một số hàng hoá cần thiết 

cho cuộc sống hằng ngày.  

 Nêu được cách mua, bán hàng hoá trong 

cửa hàng, chợ, siêu thị hoặc trung tâm 

thương mại.  

 Nêu được lí do vì sao phải lựa chọn hàng 

hoá trước khi mua.  

 Thực hành (theo tình huống giả định) lựa 

chọn hàng hoá phù hợp về giá cả và chất 

lượng. 

Hoạt động giao thông  Kể được tên các loại đường giao thông.  

 Nêu được một số phương tiện giao thông 

và tiện ích của chúng.  
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 Phân biệt được một số loại biển báo giao 

thông (biển báo chỉ dẫn; biển báo cấm; biển 

báo nguy hiểm) qua hình ảnh.  

 Giải thích được sự cần thiết phải tuân 

theo quy định của các biển báo giao thông.  

 Nêu được quy định khi đi trên một số 

phương tiện giao thông (ví dụ: xe máy, xe 

buýt, đò, thuyền,...) và chia sẻ với những 

người xung quanh cùng thực hiện 

THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT  

Môi trường sống của thực vật 

và động vật 

 Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống 

của thực vật và động vật thông qua quan 

sát thực tế, tranh ảnh và (hoặc) video.  

 Nêu được tên và nơi sống của một số 

thực vật, động vật xung quanh.  

 Phân loại được thực vật, động vật theo 

môi trường sống.  

 Tìm hiểu, điều tra một số thực vật và 

động vật có ở xung quanh và mô tả được 

môi trường sống của chúng. 

Bảo vệ môi trường sống của 

thực vật, động vật 

 Thu thập được thông tin về một số việc 

làm của con người có thể làm thay đổi môi 

trường sống của thực vật, động vật.  

 Giải thích được ở mức độ đơn giản sự 

cần thiết phải bảo vệ môi trường sống của 

thực vật và động vật.  

 Nêu được những việc có thể làm để bảo 

vệ, hạn chế sự thay đổi môi trường sống 

của thực vật, động vật và chia sẻ với những 
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người xung quanh cùng thực hiện. 

CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE  

Một số cơ quan bên trong cơ 

thể: vận động, hô hấp, bài tiết 

nước tiểu 

 Chỉ và nói được tên các bộ phận chính 

của các cơ quan vận động, hô hấp và bài 

tiết nước tiểu trên sơ đồ, tranh ảnh.  

 Nhận biết được chức năng của các cơ 

quan nêu trên ở mức độ đơn giản ban đầu 

qua hoạt động hằng ngày của bản thân (ví 

dụ: nhận biết chức năng của xương và cơ 

qua hoạt động vận động; chức năng của cơ 

quan hô hấp qua hoạt động thở ra và hít 

vào; chức năng của cơ quan bài tiết qua 

việc thải ra nước tiểu)  

 Đưa ra được dự đoán điều gì sẽ xảy ra 

với cơ thể mỗi người nếu một trong các cơ 

quan trên không hoạt động. 

Chăm sóc, bảo vệ các cơ quan 

trong cơ thể 

 Nhận biết và thực hiện được đi, đứng, 

ngồi, mang cặp đúng tư thế để phòng tránh 

cong vẹo cột sống.  

 Nêu được sự cần thiết và thực hiện được 

việc hít vào, thở ra đúng cách và tránh xa 

nơi có khói bụi để bảo vệ cơ quan hô hấp. 

 Nêu được sự cần thiết và thực hiện được 

việc uống đủ nước, không nhịn tiểu để 

phòng tránh bệnh sỏi thận. 

TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI  

Các mùa trong năm  Nêu được tên và một số đặc điểm của các 

mùa trong năm (ví dụ: mùa xuân, mùa hè, 

mùa thu, mùa đông; mùa mưa và mùa khô).  
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 Lựa chọn được trang phục phù hợp theo 

mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 

Một số thiên tai thường gặp  Nhận biết và mô tả được một số hiện 

tượng thiên tai (ví dụ: bão, lũ, lụt, giông 

sét, hạn hán,...) ở mức độ đơn giản.  

 Nêu được một số rủi ro dẫn đến các thiệt 

hại về tính mạng con người và tài sản do 

thiên tai gây ra.  

 Đưa ra được một số ví dụ về thiệt hại tính 

mạng con người và tài sản do thiên tai gây 

ra.  

 Nêu và luyện tập được một số cách ứng 

phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai thường xảy 

ra ở địa phương.  

 Chia sẻ với những người xung quanh và 

cùng thực hiện phòng tránh rủi ro thiên tai 

 

1.1.5. Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh lớp 2 

Đặc điểm tình cảm 

HS có tình cảm hồn nhiên, cảm tính. HS dễ thể hiện cảm xúc với những gì diễn 

ra xung quanh, dễ xúc động, khó kìm hãm được tình cảm của mình. Đặc điểm 

tình cảm của HS là khó bền vững. Các em thay đổi tâm trạng rất nhanh, thiên 

về xúc động, biểu cảm mạnh và trong chốc lát [6]. HS dễ xúc động và biểu cảm 

nhanh nên HĐTN cần tạo môi trường thân thiện, sinh động để kích thích cảm 

xúc tích cực và sự tham gia nhiệt tình. 

Đặc điểm ý chí 

HS tiểu học chưa có khả năng tự lập chương tình hành động do ý chí 

chưa phát triển đầy đủ. HS có tính độc lập, tính kiềm chế và tự chủ của bản 

thân còn thấp. Trong độ tuổi này, HS dễ bắt chước các hành động của người 

khác ngay cả những hoạt động quá sức với trẻ. Đôi lúc trong hành động của trẻ 
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thể hiện tính bộc phát, ngẫu nhiên [6]. 

Tưởng tượng của các em còn đơn giản, dễ thay đổi những lên đến lớp 

cao hơn, sự tưởng tượng bắt đầu hoàn thiện, có sự sáng tạo. Càng về cuối cấp, 

tính trực quan trong tưởng tượng của các em giảm dần, tưởng tượng tái tạo dần 

dần phát triển đầy đủ hơn. Sự tái tạo lại các hình ảnh thông qua mô tả hình vẽ, 

sơ đồ,... ngày càng gần với hiện thực hơn, đặc biệt là các hình ảnh đã bắt đầu 

liên kết theo hệ thống nào đó mà không tồn tại đứt đoạn. Điều này có được 

cũng nhờ sự phát triển tư duy ngôn ngữ, quá trình học tập và mở mang kiến 

thức khoa học của trẻ. Vì khả năng tự chủ, kiềm chế còn hạn chế, HĐTN cần 

có hướng dẫn cụ thể, phân vai rõ ràng để giúp HS rèn luyện tính kỷ luật và tự 

giác trong khi tham gia. 

 Đặc điểm trí nhớ 

Tư duy trực quan hình tượng là loại tư duy đặc trưng của lứa tuổi mẫu 

giáo và tiếp tục phát triển mạnh ở lứa tuổi Tiểu học, cho nên trí nhớ của HS 

Tiểu học chủ yếu vẫn là trí nhớ trực quan chiếm ưu thế. Những hiện tượng trực 

quan sinh động vẫn lưu lại trong tri nhớ của các em hơn là những hiện tượng 

ngôn ngữ. Ở HS lớp 1, lớp 2 trí nhớ máy móc còn phát triển mạnh, càng về cuối 

cấp thì ghi nhớ ý nghĩa càng tăng. Trẻ có thể nhớ cả những điều chưa hiểu [6]. 

Trí nhớ trực quan chiếm ưu thế, nên HĐTN cần sử dụng nhiều hình ảnh, đồ vật 

thật, video, trò chơi giúp các em ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên. 

Đặc điểm ngôn ngữ 

Hầu hết cấc em lớp 2 có ngôn ngữ nói thành thạo. Khi trẻ vào lớp 2 bắt 

đầu xuất hiện ngôn ngữ viết. Đến lớp 5 thì ngôn ngữ đã thành thạo và bắt đầu 

hoàn thiện về mặt ngữ pháp, chính tả và ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ phát triển 

mà trẻ có khả năng tự đọc, tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám 

phá bản thân thông qua các kênh thông tin khác nhau. Ngôn ngữ có vai trò hết 

sức quan trọng đối với quá trình nhận thức cảm tính và lí tính của trẻ, nhờ có 

ngôn ngữ mà cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tưởng của trẻ phát triển dễ dàng 

và được biểu hiện cụ thể thông qua ngôn ngữ nói và viết của trẻ.  

Đặc điểm chú ý 
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 Chú ý và sự phát triển nhận thức của HS lớp 2 chú ý có chủ định của trẻ 

còn yếu, khả năng kiểm soát, điều khiển chú ý còn hạn chế. Ở giai đoạn này 

chú ý không chủ định chiếm ưu thế hơn chú ý có chủ định. Trẻ lúc này chỉ quan 

tâm chú ý đến những môn học, giờ học có đồ dùng trực quan sinh động, hấp 

dẫn có nhiều tranh ảnh, trò chơi hoặc có cô giáo xinh đẹp, dịu dàng,...Sự tập 

trung chú ý của trẻ còn yếu và thiếu tính bền vững, chưa thể tập trung lâu dài 

và dễ bị phân tán trong quá trình học tập [6]. Chú ý chưa bền vững và dễ bị 

phân tán, nên các HĐTN cần hấp dẫn, có yếu tố trực quan, trò chơi hoặc vận 

động để giữ được sự tập trung của HS. 

1.2. Cơ sở thực tiễn của việc thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học  

1.2.1. Khái quát quá trình điều tra 

1.2.1.1. Mục đích khảo sát 

Nhằm tìm hiểu nhận thức của GV về thiết kế HĐTN, mức độ quan tâm 

và thực trạng thiết kế HĐTN trong dạy học nói chung và dạy học môn TN – 

XH ở Tiểu học nói riêng, chúng tôi tiến hành điều tra và trên cơ sở đó xác lập 

cơ sở thực tiễn cho việc xây dựng các nguyên tắc, quy trình thiết kế HĐTN và 

những lưu ý sư phạm khi thiết kế và tổ chức HĐTN. 

1.2.1.2. Đối tượng khảo sát 

GV giảng dạy môn TN - XH đang công tác tại một số trường tiểu học 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 

1.2.1.3. Nội dung khảo sát điều tra 

           Về phía giáo viên, chúng tôi tập trung vào các vấn đề sau: 

            - Quan niệm, nhận thức của GV về HĐTN và vai trò, ý nghĩa, mục đích 

của việc tô chức HĐTN đối với dạy học môn TN – XH nói chung và môn TN – 

XH 2 nói riêng. 

            - Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của GV trong quá trình thiết kế, 

tổ chức HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2. 

            - Tìm hiểu việc sử dụng các hình thức và việc thiết kế, tổ chức HĐTN trong 

dạy học môn TN- XH. 

1.2.1.4. Phương pháp khảo sát 
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Những phương pháp chủ yếu được sử dụng trong quá trình điều tra khảo 

sát được chúng tôi sử dụng là: 

- Sử dụng phiếu khảo sát: Chúng tôi đã xây dựng Phiếu trưng cầu ý kiến 

(phụ lục 1) dưới dạng câu hỏi đóng và mở dành cho GV, GV được khảo sát chỉ 

cần đánh dấu (X) vào các ô trống có sẵn và các câu hỏi mở cho giáo viên. 

- Xử lý kết quả khảo sát: Thống kê các kết quả thu thập đực, biểu diễn 

dưới dạng phần trăm và đưa ra đánh giá chung về kết quả điều tra của từng câu 

hỏi khảo sát. 

1.2.2. Kết quả khảo sát 

Chúng tôi đã tiến hành phát 33 phiếu điều tra và thu về được 33 phiếu. 

Trong đó có 33 phiếu hợp lệ. Từ đó tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá,... 

và thu được kết quả như sau: 

1.2.2.1. Nhận thức của giáo viên về vai trò, ý nghĩa của việc thiết kế, tổ chức 

HĐTN trong trong dạy học môn TN – XH 2 

Để điều tra mức độ hiểu biết của GV Tiểu học về HĐTN, chúng tôi đưa ra 

câu hỏi “Thầy (cô) hiểu thế nào về khái niệm “hoạt động trải nghiệm” trong giáo 

dục? - Câu 1. Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1). Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.1. Khái niệm về hoạt động trải nghiệm 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

1 
Là những hoạt động thực tế giúp HS trải 

nghiệm và học hỏi ngoài giờ học chính khóa. 
22 66.7 

2 
Là các hoạt động gắn liền với các môn học, 

giúp HS vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 
7 21.2 

3 
Là các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển 

kĩ năng sống cho HS. 
4 12.1 

4 Không rõ, chưa hiểu rõ khái niệm này. 0 0.0 

 Tổng  33 100 

 

Phân tích kết quả cho thấy, đa số GV (66,7%) cho rằng HĐTN là những 

hoạt động thực tế giúp HS học hỏi ngoài giờ học chính khóa. Một bộ phận GV 
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(21,2%) hiểu HĐTN là các hoạt động gắn liền với môn học nhằm giúp HS vận 

dụng kiến thức vào thực tiễn. Bên cạnh đó, có 12,1% GV xem HĐTN là hoạt 

động ngoại khóa phát triển kỹ năng sống cho HS. Đáng chú ý, không có GV 

nào chọn phương án “không rõ” hoặc “chưa hiểu rõ” khái niệm này, cho thấy 

tất cả người được khảo sát đều có nhận thức nhất định về HĐTN, dù mức độ 

và cách hiểu còn có sự khác biệt. 

Kết quả này phản ánh rằng phần lớn GV đã bước đầu nhận thức được vai 

trò của HĐTN trong giáo dục Tiểu học, tuy nhiên cách hiểu vẫn còn thiên lệch 

hoặc chưa đầy đủ. Điều này đặt ra yêu cầu cần có thêm các hoạt động tập huấn, 

bồi dưỡng chuyên môn nhằm giúp GV hiểu đúng và sâu hơn về bản chất, mục 

tiêu và phương pháp tổ chức HĐTN trong nhà trường Tiểu học. 

Ở câu hỏi: “Theo thầy cô, hoạt động trải nghiệm có mức độ quan trọng 

như thế nào đối với việc phát triển toàn diện của học sinh?” - Câu 2. Phiếu trưng 

cầu ý kiến (Phụ lục 1). Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.2. Mức độ quan trọng của hoạt động trải nghiệm 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

1 Rất quan trọng 24 72.7 

  r2 Quan trọng 9 27.3 

3 Không quan trọng 0 0.0 

4 Không có ý kiến gì 0 0.0 

 Tổng  33 100 

 

Từ bảng số liệu trên có thể thấy, toàn bộ GV được khảo sát đều nhận 

định HĐTN có vai trò quan trọng hoặc rất quan trọng trong việc phát triển toàn 

diện cho HS. Cụ thể, có đến 72,7% GV đánh giá HĐTN là “rất quan trọng”, 

trong khi 27,3% đánh giá là “quan trọng”. Không có GV nào cho rằng hoạt 

động này không quan trọng hoặc không có ý kiến. 

Kết quả này cho thấy nhận thức tích cực của GV Tiểu học đối với vai trò 

của HĐTN trong quá trình giáo dục. Đa số GV đã nhìn nhận đúng đắn tầm quan 
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trọng của HĐTN trong việc hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất, cũng 

như kỹ năng sống cho HS. Đây là một nền tảng thuận lợi để triển khai hiệu quả 

các HĐTN trong nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện 

theo định hướng phát triển năng lực người học. 

Ở câu hỏi: “Các hình thức tổ chức thầy (cô) thường sử dụng để tổ chức 

các hoạt động trải nghiệm cho học sinh?” - Câu 3. Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ 

lục 1). Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.3. Các hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

1 Hoạt động ngoài trời 16 48.5 

2 Tham quan, dã ngoại 10 33.3 

3 Trò chơi học tập 7 21.2 

4 Khác 0 0.0 

 Tổng 33 100 

 

Dựa trên bảng số liệu trên, có thể thấy rằng hình thức được GV lựa chọn 

nhiều nhất là hoạt động ngoài trời với tỷ lệ 48,5%. Tiếp đến là hình thức tham 

quan, dã ngoại (33,3%) và trò chơi học tập (21,2%). Điều này cho thấy GV 

Tiểu học đã áp dụng đa dạng các hình thức để tổ chức HĐTN cho HS, chủ yếu 

tập trung vào các hoạt động thực tiễn, vận động, gần gũi với môi trường sống. 

Tuy nhiên, các hình thức tổ chức mang tính, tích hợp hoặc theo dự án chưa 

được đề cập đến trong khảo sát này, cho thấy vẫn còn không gian để phát triển 

và làm phong phú thêm cách thức tổ chức HĐTN trong nhà trường Tiểu học. 

Việc áp dụng hình thức học theo dự án hoặc tích hợp liên môn giúp HS phát 

triển kỹ năng hợp tác, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức 

vào thực tiễn cuộc sống. 

Ở câu hỏi: “Theo thầy cô, việc tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn 

Tự nhiên và Xã hội mang lại lợi ích gì?” - Câu 4. Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ 

lục 1). Kết quả thu được như sau: 
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Bảng 1.4. Lợi ích của việc thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm 

trong môn Tự nhiên và Xã hội 

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Giúp HS hiểu sâu kiến thức 8 24.2 

2 
Giúp học sinh tăng cường mối quan hệ với bạn bè 

và thầy cô 
20 60.6 

3 Tạo hứng thú học tập 5 15.2 

4 Khác 0 0.0 

Tổng 33 100 

 

Dựa vào bảng số liệu trên cho thấy phần lớn GV (60,6%) cho rằng việc 

tổ chức HĐTN trong môn TN – XH giúp HS tăng cường mối quan hệ với bạn 

bè và thầy cô. Bên cạnh đó, 24,2% GV đánh giá hoạt động trải nghiệm giúp HS 

hiểu sâu kiến thức, và 15,2% cho rằng nó có tác dụng tạo hứng thú học tập. 

Không có GV nào chọn phương án “Khác”. 

Như vậy, các lợi ích được GV ghi nhận đều liên quan đến cả mặt nhận 

thức và tâm lý - xã hội của HS, cho thấy vai trò tích cực và đa chiều của HĐTN 

khi được tích hợp vào môn học TN - XH. Đây cũng là cơ sở để khuyến khích 

việc tăng cường áp dụng các hình thức trải nghiệm trong dạy học môn học này 

ở cấp Tiểu học. 

1.2.2.2. Thực trạng của việc thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong TN – 

XH 2  

          Để điều tra thực trạng của việc thiết kế HĐTN trong dạy học nói chung 

và trong dạy học môn TN – XH lớp 2 nói riêng, chúng tôi đưa ra 5 câu hỏi trong 

Phiếu trưng cầu ý kiến (Câu 5, Câu 6, Câu 7, Câu 8, Câu 9, Câu 10) – phụ lục 1. 

Ở câu hỏi: “Mức độ thầy cô thiết kế, tổ chức hoạt động trải nghiệm trong 

dạy học môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh?” - Câu 5. Phiếu trưng cầu ý 

kiến (Phụ lục 1). Kết quả thu được như sau: 
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Bảng 1.5. Mức độ tổ chức hoạt động trải nghiệm 

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Thường xuyên 10 30.3 

2 Thỉnh thoảng 22 66.7 

3 Hiếm khi 1 3.0 

4 Không tổ chức 0 0.0 

Tổng 33 100 

 

Dựa vào bảng số liệu trên có thể thấy, đa số GV (66,7%) lựa chọn thỉnh 

thoảng thiết kế, tổ chức HĐTN trong quá trình dạy học môn TN - XH. Có 

30,3% GV cho biết họ thường xuyên thiết kế, tổ chức các hoạt động này, trong 

khi chỉ có một GV (3%) cho biết hiếm khi thực hiện. Không có trường hợp nào 

lựa chọn phương án “không tổ chức”. 

Kết quả này cho thấy phần lớn GV đã bước đầu HĐTN vào dạy học môn 

TN - XH, tuy nhiên mức độ thực hiện chưa cao. Việc tổ chức còn mang tính 

chất thỉnh thoảng, chưa đều đặn và chưa thường xuyên trong quá trình giảng 

dạy. Nguyên nhân có thể xuất phát từ những khó khăn về thời gian, cơ sở vật 

chất hoặc thiếu tài liệu hướng dẫn cụ thể. Đây là cơ sở để đề xuất các giải pháp 

hỗ trợ, thúc đẩy GV tăng cường triển khai HĐTN một cách hiệu quả và thường 

xuyên hơn trong thực tế dạy học.  

Ở câu hỏi: “Thầy cô có nhận thấy sự thay đổi tích cực ở học sinh sau khi 

tham gia các hoạt động trải nghiệm không?” - Câu 6. Phiếu trưng cầu ý kiến 

(Phụ lục 1). Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.6. Những thay đổi tích cực của học sinh 

STT Nội dung Số lượng Tỷ lệ 

1 
Có, rất rõ rệt 27 81.8 
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2 Có, nhưng không nhiều 6 18.2 

3 Không thấy sự thay đổi rõ rệt 0 0.0 

4 Không có ý kiến 0 0.0 

 Tổng  33 100 

 

Dựa vào bảng số liệu trên có thể thấy, phần lớn GV(81,8%) cho rằng HS 

có sự thay đổi tích cực rất rõ rệt sau khi tham gia các ĐTN. 18,2% GV nhận 

định rằng có sự thay đổi nhưng không nhiều, trong khi không có GV nào chọn 

phương án “không thấy sự thay đổi rõ rệt” hay “không có ý kiến”. 

Kết quả này cho thấy GV đánh giá cao tác động của HĐTN đối với sự 

phát triển của HS. Việc HS có những chuyển biến rõ rệt sau trải nghiệm cho 

thấy tính hiệu quả, giá trị thực tiễn và ảnh hưởng tích cực của phương pháp 

giáo dục này trong quá trình hình thành và rèn luyện năng lực, phẩm chất cho 

HS Tiểu học. 

          Ở câu hỏi “Theo thầy cô, các hoạt động trải nghiệm hiện tại có đáp ứng 

được dạy học phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh không?” - Câu 7. 

Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1). Kết quả thu được như sau: 

Bảng 1.7. Hoạt động trải nghiệm đáp ứng được dạy học phát triển 

năng lực và phẩm chất của học sinh 

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Rất tốt 10 30.3 

2 Tốt 22 66.7 

3 Trung bình 1 3.0 

4 Chưa tốt 0 0.0 

Tổng 33 100 

 

Dựa vào bảng số liệu trên có thể thấy, phần lớn GV (66,7%) đánh giá 

mức độ hiểu biết của bản thân về khái niệm “hoạt động trải nghiệm” là tốt, và 
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30,3% cho rằng họ hiểu rất tốt. Chỉ có một GV tự đánh giá là trung bình, chiếm 

3%, và không có ai cho rằng mình chưa hiểu tốt. 

Kết quả này cho thấy nhìn chung, đội ngũ GV Tiểu học đã có nhận thức 

tương đối đầy đủ và tích cực về khái niệm HĐTN trong giáo dục. Đây là nền 

tảng thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động trải nghiệm một cách hiệu quả 

trong dạy học, đặc biệt là ở những môn học có tính tích hợp và thực tiễn như 

TN – XH. 

Ở câu hỏi: “Những khó khăn thầy cô gặp phải trong việc thiết kế, tổ chức 

hoạt động trải nghiệm?” - Câu 8. Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1). Kết quả 

thu được như sau:  

Bảng 1.8. Những khó khăn thầy cô gặp phải trong việc thiết kế, tổ chức 

hoạt động trải nghiệm 

STT Nội dung Số lượng Tỉ lệ % 

1 Quy trình thiết kế 9 27.3 

2 Khả năng áp dụng 10 30.3 

3 Thời gian tổ chức 12 36.4 

4 Không 2 6.1 

Tổng 33 100 

 

Dựa vào bảng số liệu trên có thể thấy, khó khăn lớn nhất mà GV gặp phải 

khi tổ chức HĐTN là thời gian tổ chức, chiếm 36,4%. Tiếp theo là khả năng áp 

dụng vào thực tiễn (30,3%) và quy trình thiết kế hoạt động (27,3%). Chỉ có 

6,1% GV cho rằng họ không gặp khó khăn nào trong quá trình tổ chức. 

Kết quả này phản ánh thực trạng rằng phần lớn GV vẫn gặp nhiều trở 

ngại trong việc triển khai HĐTN, đặc biệt là về mặt thời gian và cách thức tổ 

chức phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy. Đây là những vấn đề cần được 

quan tâm giải quyết thông qua công tác bồi dưỡng chuyên môn, chia sẻ kinh 

nghiệm thực tiễn và hỗ trợ về mặt thời gian, chương trình để GV có thể thực 
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hiện HĐTN một cách hiệu quả và bền vững. 

Ở câu “Trong quá trình thiết kế hay thực hiện hoạt động trải nghiệm 

thầy (cô) thường gặp những thuận lợi nào?” - Câu 9. Phiếu trưng cầu ý kiến 

(Phụ lục 1). Sau khi phân tích nội dung các ý kiến thu được, kết quả thu được 

như sau:  

Nhiều thầy cô cho biết chương trình giáo dục phổ thông 2018 cùng với 

SGV môn TN – XH 2 đã có những hướng dẫn cụ thể về PPDH và các HĐTN 

phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của HS. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để 

GV thiết kế và triển khai các HĐTN một cách khoa học, hiệu quả. 

Ngoài ra, công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Sở và Phòng Giáo dục tổ chức đã giúp GV nâng cao nhận thức và kỹ 

năng, tích cực áp dụng các hình thức HĐTN  trong giảng dạy. 

HS lớp 2, với nền tảng đã được làm quen từ lớp 1, thường rất hào hứng 

và chủ động tham gia các HĐTN, góp phần tạo nên không khí học tập tích cực 

và sinh động. 

Bên cạnh đó, nhiều trường tiểu học đã đầu tư trang thiết bị, học liệu và 

không gian học tập, hỗ trợ rất tốt cho việc tổ chức các HĐTN, giúp GV và HS 

thực hiện hoạt động một cách thuận lợi và hiệu quả hơn. 

Ở câu “Xin thầy cô chia sẻ thêm một số kinh nghiệm hay đề xuất một số 

biện pháp hiệu quả khi thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học 

nói chung và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2 nói riêng.” - Câu 10. 

Phiếu trưng cầu ý kiến (Phụ lục 1). Sau khi phân tích nội dung các ý kiến thu 

được, có thể chia thành 6 nhóm chủ đề chính. Mỗi nhóm phản ánh một khía 

cạnh quan trọng trong việc thiết kế và tổ chức HĐTN. Kết quả thu được như 

sau:  

Thứ nhất, về mục tiêu và nội dung hoạt động, nhiều ý kiến nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc xác định mục tiêu rõ ràng, cụ thể cho từng HĐTN. Nội 

dung cần phù hợp với bài học, gắn liền với thực tiễn đời sống và tâm lý, nhận 

thức của HS lớp 2. Một số ví dụ được nêu như: sau khi học bài “Gia đình”, HS 

có thể biết giới thiệu các thành viên trong gia đình và vai trò của họ. 
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Thứ hai, về hình thức tổ chức, GV khuyến khích đa dạng hóa các cách 

tổ chức như: tổ chức trò chơi học tập, đóng vai, tham quan thực tế, hoạt động 

ngoài trời, kể chuyện theo tranh, thảo luận nhóm… Việc tổ chức linh hoạt sẽ 

giúp học sinh hào hứng tham gia, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần 

hợp tác. 

Thứ ba, về công tác chuẩn bị và thiết kế hoạt động, cần có kế hoạch cụ 

thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế của lớp học và điều kiện địa phương. GV 

cũng cần dự báo trước các khó khăn có thể phát sinh để đảm bảo an toàn và 

hiệu quả khi triển khai hoạt động. 

Thứ tư, về yếu tố phối hợp, nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của sự phối 

hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc tổ chức HĐTN. Ngoài 

ra, cũng cần có sự đồng bộ giữa các lớp học trong trường để tạo nên sự thống 

nhất và hỗ trợ lẫn nhau. 

Thứ năm, về phương pháp tổ chức phù hợp, cần lựa chọn cách thức tổ 

chức phù hợp với từng độ tuổi, từng nhóm HS, khuyến khích HS chủ động tham 

gia, hợp tác và chia sẻ với bạn bè. GV đóng vai trò là người hướng dẫn, hỗ trợ, 

khích lệ thay vì áp đặt. 

Thứ sáu, về điều kiện và tần suất tổ chức, có những đề xuất liên quan đến 

kinh phí, thời gian cũng như việc cần tổ chức HĐTN thường xuyên hơn, tránh 

hình thức, giúp hoạt động trở nên thực chất và hiệu quả. 

Từ 15 ý kiến đóng góp của GV, có thể thấy rằng HĐTN trong dạy học 

môn TN – XH 2 nhận được nhiều quan tâm và đánh giá tích cực. Việc đa dạng 

hóa quá trình thiết kế, hình thức tổ chức, kết hợp giữa lý thuyết với thực hành, 

trong lớp và ngoài lớp, là yếu tố quan trọng nhằm tạo hứng thú và phát huy tính 

chủ động của HS. Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, bao gồm cả phương tiện, kế 

hoạch và dự báo tình huống phát sinh, là điều kiện tiên quyết giúp đảm bảo an 

toàn và hiệu quả cho hoạt động. 

Bên cạnh đó, HĐTN sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng, đồng thời được tổ chức một cách 

thường xuyên, đồng bộ và có hệ thống. 
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1.2.3. Những thuận lợi và khó khăn khi thiết kế các hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2 

  Thuận lợi:  

Chương trình mới 2018 môn TN – XH đã được triển khai đến lớp 2, SGV 

viết đã có những hướng dẫn cụ thể trong từng chủ đề, bài học về PPDH và các 

HĐTN, thuận lợi cho GV có thể vận dụng các hình thức HĐTN để phát triển các 

năng lực cho HS. 

            Khi thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT cùng 

với Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục đã triển khai nhiều đợt tập huấn, hỗ trợ GV để 

thực hiện chương trình về đổi mới PPDH. Các GV đa số là nhận thức đúng và tích 

cực đổi mới hình thức, PPDH và các hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng 

dạy học và phát triển năng lực HS. 

            Các trường Tiểu học ở các địa phương của tình Ninh Bình hiện nay đã chú 

trọng đầu tư các phương tiện, thiết bị dạy học, chú trọng đến việc tổ chức các hoạt 

động dạy học, nhất là HĐTN trong dạy học bộ môn. HS đã làm quen với chương 

trình và các HĐTN ở lớp 1, nên đại đa số các em tích cực, chủ động thamg gia. 

Khó khăn 

Các cấp quản lý trong nhà trường tiểu học, GV và cả phụ huynh cũng chưa 

thực sự coi trọng môn học TN – XH, nên chưa quan tâm đúng mức để tạo mọi 

điều kiện cho việc dạy và học tốt nhất, trong đó có việc tổ chức các HĐTN. 

            Việc tổ chức các HĐTN cho HS lớp 2 đòi hỏi GV phải tốn nhiều công sức, 

từ công việc chuẩn bị đến thực hiện vì các HS còn nhỏ nên GV thường ngại, không 

tổ chức thường xuyên. 

           Đối tượng HS lớp 2 nhỏ, lượng kiến thức, kĩ năng chưa nhiều, nên HS chỉ 

thực hiện được các HĐTN đơn giản ở trên lớp, dưới sự hướng dẫn của GV. Các 

HĐTN phức tạp hơn đòi hỏi các em chủ động thực hiện thì nhiều em chưa thể 

thực hiện được. 

            Những khó khăn cơ bản trên, đòi hỏi người GV khi tổ chức các HĐTN 

phải thật tỉ mỉ, bỏ nhiều công sức hướng dẫn thì mới đạt kết quả cao. 
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Kết luận chương 1 

Từ việc hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến HĐTN và việc khảo sát 

thực trạng thiết kế, tổ chức HĐTN trong dạy học môn TN –XH 2, chúng tôi rút 

ra một số kết luận quan trọng sau: 

Thứ nhất, HĐTN là một phần quan trọng của Chương trình Giáo dục phổ 

thông mới, giúp HS gắn kiến thức với thực tiễn, phát triển phẩm chất, năng lực 

qua hình thức “học qua làm”. 

Thứ hai, môn TN–XH 2 có nhiều chủ đề gần gũi, phù hợp để lồng ghép 

HĐTN như quan sát, thực hành, trò chơi, đóng vai,... góp phần hình thành kỹ 

năng sống, năng lực giao tiếp, tự phục vụ và ý thức bảo vệ môi trường. 

Thứ ba, HS lớp 2 còn hạn chế về tập trung, vốn sống và khả năng tự chủ, 

nên HĐTN cần vừa sức, hấp dẫn, có vận động, tương tác để duy trì hứng thú. 

Về thực trạng, đa số GV nhận thức đúng vai trò của HĐTN và bước đầu 

vận dụng hiệu quả. Tuy nhiên còn gặp khó khăn trong việc thiết kế, tổ chức 

hoạt động do thiếu điều kiện, kinh nghiệm chưa đồng đều, một số GV còn lúng 

túng trong thiết kế hoạt động. 

Như vậy, những vấn đề về lí luận và thực tiễn được nghiên cứu ở Chương 

1 sẽ là cơ sở để chúng tôi làm căn cứ xây dựng nội dung Chương 2. 
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Chương 2 

THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MÔN 

TỰ NHIÊN XÃ HỘI 2 

2.1. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2 

2.1.1. Nguyên tắc thiết kế 

 Nguyên tắc 1: Thiết kế HĐTN trong dạy học TN – XH 2 phải đảm 

bảo tính khoa học và tính phù hợp với mục tiêu bài học 

Thiết kế HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 phải đảm bảo tính khoa 

học, có sự thống nhất chặt chẽ và logic. Yêu cầu của nguyên tắc đảm bảo tính 

khoa học là khi lựa chọn và thực hiện các HĐTN phải đảm bảo HS sẽ nhận 

thức được các tri thức khoa học bộ môn, các tri thức khoa học liên quan và có 

thể tự vận dụng được kiến thức đã học tập vào giải quyết các tình huống đơn 

giản trong cuộc sống. 

Thiết kế các HĐTN phải đảm bảo tính phù hợp với mục tiêu bài học, 

môn học, phù hợp với hoàn cảnh, trình độ học tập của HS và các điều kiện của 

nhà trường. Dù tiến hành các HĐTN trong môi trường nào, với nội dung gì thì 

cũng cần phải lấy mục tiêu của bài học làm cơ sở xây dựng, lựa chọn HĐTN. 

Đồng thời, để có được hiệu quả thực sự, cần tập trung thiết kế chuỗi hoạt động 

mà không tích hợp quá nhiều mục tiêu kiến thức, kĩ năng để tránh dẫn đến sự 

nhàm chán cho HS và mất quá nhiều thời gian, công sức của GV. 

Các HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 phải thể hiện và kết hợp chặt 

chẽ với chương trình chính khóa, nhằm bổ sung, củng cố và mở rộng kiến thức, 

đồng thời rèn luyện các kĩ năng cơ bản, gây hứng thú học tập và phát huy những 

năng lực sở trường của HS. 

Nguyên tắc 2: Thiết kế HĐTN trong dạy học TN – XH 2 phải đảm 

bảo tính thực tiễn 

          Các HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 gắn bó chặt chẽ với thực tiễn 

đời sống môi trường xung quanh, môi trường địa phương, đất nước. Điều này 

có tác dụng hai mặt: một mặt giúp HS có điều kiện tiếp thu kiến thức từ thực 

tiễn, một mặt HS có thể vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết các tình 
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huống thực tiễn đơn giản. 

HĐTN gắn với thực tiễn đòi hỏi HS phải hòa mình vào thực tiễn để hiểu 

và giải quyết các vấn đề thực tiễn. Nội dung học tập môn TN – XH 2 luôn gắn 

với thực tiễn, mang tính xã hội, vì vậy việc tổ chức HĐTN sẽ nâng cao được tri 

thức môn học, đồng thời cũng nâng cao vốn hiểu biết và kĩ năng sống cho HS. 

Nguyên tắc 3: Thiết kế HĐTN trong dạy học TN – XH 2 phải đảm 

bảo tính sư phạm 

Đảm bảo tính sư phạm, nghĩa là thiết kế các HĐTN phải phù hợp với lứa 

tuổi và trình độ nhận thức của HS. Khi phân tích nội dung chương trình, GV 

phải chọn được nội dung phù hợp với HĐTN để lựa chọn các HĐTN phù hợp, 

xác định được mục tiêu về kiến thức, kĩ năng và giá trị của HĐTN đối với bài 

học. Tránh lựa chọn các HĐTN phức tạp, khó thực hiện, mất nhiều thời gian, 

công sức sẽ gây chán nản và mệt mỏi đối với HS, kết quả thu được không cao, 

hoặc nếu các HĐTN thực hiện quá dễ dàng, không phải tư duy, suy nghĩ, không 

tốn công sức thì cũng không tạo được hứng thú học tập, kết quả cũng không 

cao. Yêu cầu của nguyên tắc này là khi thực hiện phải phù hợp với mục tiêu 

giáo dục và phù hợp với lứa tuổi HS lớp 2. Tạo điều kiện, cơ hội để lôi cuốn 

HS tham gia nhằm kích thích tinh thần ham học hỏi của các em.  

Nguyên tắc 4: Thiết kế HĐTN phải đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò 

chủ thể tự giác, tích cực, sáng tạo của HS với vai trò tổ chức, hướng dẫn của GV 

Nguyên tắc này được rút ra từ tính quy luật về sự thống nhất giữa hai 

hoạt động dạy và học trong quá trình dạy học. Bảo đảm nguyên tắc này, thực 

chất là đòi hỏi sự kết hợp tối ưu giữa vai trò chủ động, tích cực tự lĩnh hội tri 

thức của HS với vai trò chỉ đạo, hướng dẫn của GV. Dạy học theo lối truyền 

thống, không làm cho HS biết cách tự lĩnh hội tri thức, không tự mở rộng và 

đào sâu tri thức, không đáp ứng được yêu cầu của người lao động trong thời 

hội nhập. 

Nguyên tắc 5: Thiết kế các HĐTN cần có sự phối hợp với các tổ chức, 

đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ 

Hình thức thiết kế, tổ chức HĐTN rất đa dạng, phong phú cả về nội dung 
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và hình thức. Các HĐTN cũng được tổ chức linh hoạt, mở về không gian, thời 

gian, quy mô, đối tượng, số lượng, có thể được tổ chức trong lớp học và nội 

khóa, cũng có thể tổ chức ngoài lớp học ở ngoài thiên nhiên, trong các cơ sở 

sản xuất, khu công nghiệp, đến các thôn, xóm, bản làng,…Vì vậy, nếu có sự 

phối hợp của nhiều lực lượng tham gia hỗ trợ, giúp đỡ về các mặt chuyên môn, 

hướng dẫn, cơ sở vật chất kĩ thuật và cả kinh phí thì hiệu quả sẽ cao hơn. 

2.1.2. Quy trình thiết kế 

Việc xây dựng kế hoạch HĐTN được gọi là thiết kế các HĐTN cụ thể. 

Đây là việc quan trọng, quyết định tới một phần sự thành công của hoạt động. 

Việc tổ chức các HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2 được tiến hành các 

bước theo sơ đồ sau: 

 

Sơ đồ 2.1.2. Quy trình thiết kế HĐTN trong dạy học TN - XH 2 

          Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

           - Yêu cầu cần đạt của bài học là kết quả mà HS cần đạt được về năng lực 

sau mỗi bài học và mỗi hoạt động giáo dục. 

           - Để thiết kế các HĐTN trong dạy học TN – XH 2 trước hết phải xác định 

yêu cầu cần đạt, GV mới xác định được bài học này có cẩn tổ chức HĐTN hay 

không, HĐTN nào thích hợp, phục vụ cho yêu cầu của bài học. 

          Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức và xác định mục tiêu của HĐTN                  

          - Dựa vào yêu cầu cần đạt và những nội dung cơ bản của bài học để xác 

định nội dung nào cần tổ chức HĐTN và tổ chức loại  HĐTN nào. 

          - Khi lựa chọn hình thức HĐTN cần phân tích để trả lời các câu hỏi: tổ chức 

Quy trình 
thiết kế 

HĐTN trong 
dạy học TN -

XH 2

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài 
học

Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức và 
xác định mục tiêu của HĐTN

Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện HĐTN

Bước 4: Tổ chức thực hiện HĐTN

Bước 5: Đánh giá kết quả HĐTN
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HĐTN này phục vụ cho nội dung nào của bài? HĐTN để tìm hiểu kiến thức mới 

hay để ôn tập, củng cố kiến thức? Rèn luyện, hình thành được những kĩ năng và 

năng lực nào? 

         - Xác định mục tiêu của HĐTN: 

         + Mục tiêu của hoạt động là kết quả của HĐTN cần đạt được. Các mục 

tiêu hoạt động cần phải được xác định rõ ràng, cụ thể và phù hợp, phản ánh 

được các mức độ cao thấp của yêu cầu cần đạt về tri thức, kỹ năng, thái độ và 

định hướng giá trị. Tùy theo chủ đề của HĐTN và hoàn cảnh thực tế mà hệ 

thống mục tiêu sẽ được cụ thể hóa và mang màu sắc riêng. 

         + Khi xác định mục tiêu cần trả lời các câu hỏi sau: Hoạt động này có thể 

hình thành cho HS những kiến thức, kĩ năng ở mức độ nào? (khối lượng và chất 

lượng đạt được của kiến thức, kĩ năng?); Những năng lực nào có thể được hình 

thành ở HS và các mức độ của nó đạt được sau khi tham gia hoạt động? Những 

thái độ, giá trị nào có thể được hình thành hay thay đổi ở HS sau hoạt động? 

          Bước 3: Lập kế hoạch thực hiện HĐTN 

          - Xác định thời gian, thời điểm thực hiện HĐTN và địa điểm thực hiện (trong 

giờ học trên lớp hay ngoài thực tế. 

         - Các phương tiện, dụng cụ cần thiết, kể cả chi phí (cho HĐTN trong lớp, 

ngoài thực tế,...) để HS chuẩn bị. 

        - Xác đinh các công việc cụ thể mà HS cần thực hiện (cá nhân và nhóm); 

cách thức, tiến trình thực hiện. 

        - Yêu cầu cần đạt được của mỗi việc, để HS có thể phối hợp tốt. 

        - Sản phẩm cuối cùng mà HĐTN cần đạt được. 

        - Phương pháp đánh giá kết quả của HĐTN. 

          Bước 4: Tổ chức thực hiện HĐTN 

          Tổ chức các HĐTN cho HS trong dạy học cần theo các bước sau: 

         - Bước 1: Giới thiệu HĐTN cho HS  

         - Bước 2: Hướng dẫn quy trình thực hiện và nêu quy định hoặc luật chơi 

(nếu là hoạt động trò chơi học tập) 

         - Bước 3: Thực hiện HĐTN 
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          + Nếu HĐTN được thực hiện trong nhà trường, trong lớp học thì GV 

quan sát, cổ vũ, động viên, khích lệ, GV chỉ hỗ trợ khi cần thiết còn tất cả quá 

trình thực hiện phải để HS tự trải nghiệm và rút ra những bài học cho riêng 

mình. 

+ Nếu HĐTN được nhóm HS tự trải nghiệm ngoài thực tế (ngoài môi 

trường tự nhiên hay trong các cơ sở sản xuất, đồng ruộng,...) thì GV cần hướng 

dẫn kĩ toàn bộ quy trình thực hiện, hướng dẫn đề cương và viết báo cáo. 

Bước 5: Đánh giá kết quả HĐTN 

- Yêu cầu cần đánh giá khách quan, công bằng, sao cho HS chấp nhận, 

thoải mái, hào hứng tham gia, kích thích hứng thú trong học tập. 

- GV dựa vào quan sát, ghi chép, báo cáo và việc tự đánh giá, đánh giá 

của các nhóm sẽ phân tích và đánh giá cuối cùng. 

+ Những HĐTN được thực hiện như triển lãm mô hình, triển lãm phòng 

tranh thì HS cần viết bài thuyết trình, bài giới thiệu về sản phẩm, tác phẩm của 

nhóm mình. 

+ Những HĐTN như khảo sát, tham quan thực tế, thực hiện dự án phải 

viết và báo cáo kết quả, trình bày sản phẩm (nếu có). 

+ Những HĐTN trò chơi thì khi HS chơi GV cần chú ý quan sát kĩ về 

thái độ, kĩ năng, năng lực của từng cá nhân, nhóm để sau khi chơi xong GV có 

thể nhận xét chính xác, khách quan những kết quả đạt được và những sai sót 

cần khắc phục và sửa chữa. 

* Lưu ý: Với đối tượng HS lớp 2 việc viết bài báo báo, thuyết trình cần 

đơn giản, ngắn gọn và cần có sự hỗ trợ của GV. 

Trên đây là các bước cơ bản, tùy thuộc vào hình thức HĐTN mà các 

bước có thể được thêm vào, hoạch bớt đi, gộp lại. 

2.2. Kết quả thiết kế 

Vận dụng quy trình thiết kế HĐTN, ở khóa luận này tôi tập trung vào 4 

hình thức và thiết kế các bài sau: 

STT Tên bài Tên hoạt động Tên hình thức 

1 
Bài 13: Hoạt động giao 

thông 

Trò chơi “Ai nhanh 

ai đúng” 
Trò chơi học tập 
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2 
Bài 5: Ôn tập về chủ đề 

gia đình 
Trò chơi “Đóng vai” Trò chơi học tập 

3 
Bài 9: Giữ về sinh 

trường học 

Thực hành dọn vệ 

sinh trường học 
Thực hành 

4 
Bài 12: Thực hành mua 

bán hàng hóa 

Thực hành mua bán 

hàng hóa 
Thực hành 

5 
Bài 16: Thực vật sống ở 

đâu? 

Tham quan, trải 

nghiệm về các loại 

thực vật có ở dưới 

sân trường , lớp học 

Tham quan 

6 
Bài 19: Thực vật và động 

vật quanh em 

Tham quan, trải 

nghiệm ở xung 

quanh khu vực về 

thực vật và động vât 

Tham quan 

7 
Bài 28: Các mùa trong 

năm 

Triển lãm tranh ảnh 

về các mùa trong 

năm 

Triển lãm tranh 

ảnh 

8 
Bài 20: Ôn tập chủ đề 

Thực vật và Động vật 

Triển lãm tranh ảnh 

về các thực vật và 

động vật 

Triển lãm tranh 

ảnh 

 

2.2.1. Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức trò chơi học tập 

 Bài 13: Hoạt động giao thông (Tiết 1) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học:  

+ Kể tên được các loại đường giao thông. 

+ Nêu được một số phương tiện giao thông và tiện ích của chúng. 

+ Phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo chỉ dẫn, biển báo 

cấm, biển báo nguy hiểm) qua hình ảnh. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 

+ Giải thích được sự cần thiết phải tuân theo quy định của các biển báo giao thông. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức, mục tiêu của trò chơi 

- Nội dung: HS tham gia trò chơi để kể được tên các loại đương giao thông, 
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phương tiện giao thông và phân biệt được các loại biển báo giao thông và các 

tình huống khi tham gia giao thông. 

- Hình thức trải nghiệm: trò chơi học tập 

- Mục tiêu: 

+ HS kể tên được các loại đường giao thông, tên một số phương tiện giao thông 

tương ứng với các loại đường và tiện ích của chúng. 

+ HS phân biệt được một số loại biển báo giao thông (biển báo cấm, biển báo 

nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn) và sự cần thiết phải thực hiện đúng quy định các 

biển báo giao thông. 

+ Tạo hứng thú học tập, giảm sự căng thẳng cho HS, phát huy tinh thần hợp tác, 

sáng tạo trong khi thực hiện trò chơi. 

Bước 3: Kế hoạch cho học sinh chơi trò chơi  

1. Chuẩn bị 

- GV xác định thời gian, thời điểm thực hiện: trò chơi được thực hiện theo 

nhóm, trong 30 phút, gồm 3 lần chơi; GV tổ chức cho HS chơi sau khi giới 

thiệu bài học; trò chơi được thực hiện trong lớp học. 

 - Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện trò chơi: 

+ GV chuẩn bị: 20 bức tranh về các loại đường giao thông và các loại biển báo 

giao thông (mỗi loại 2 bức tranh cho 2 đội chơi); băng keo 2 mặt. 

+ HS chuẩn bị bút lông, các mảnh giấy trắng dài: 20 cm, rộng: 10 cm để ghi 

và dán. 

- Các hoạt động cụ thể mà HS cần thực hiện: hoạt động nhóm phối hợp nhanh của 

các cá nhân trong nhóm. 

2. Cách tiến hành 

Hoạt động 1: Định hướng hoạt động nhận thức cho HS 

- Giáo viên giới thiệu bài học, nêu yêu cầu cần đạt của bài học. 

- Xác định: HS sẽ tham gia trò chơi học tập để chủ động chiếm lĩnh kiến thức. 

  - HS chuẩn bị tâm thế và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trò chơi học tập. 

Hoạt động 2: Nhận biết các loại đường giao thông, một số phương thiện giao 

thông, một số biển báo giao thông và một số tình huống khi tham gia giao thông 
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- GV tổ chức chơi trò chơi “Ai nhanh, ai đúng”. 

  - GV giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi. 

  Trò này có 4 lần chơi, mỗi lần có 2 đội chơi. Chia lớp thành 8 đội. 

  - Lần chơi thứ nhất: 

+ Cách chơi lần 1: Hai đội chơi trong vòng 3 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các loại đượng giao thông lên bảng. 

+ Nhiệm vụ của HS là dán đúng tên loại đường giao thông vào đúng bức tranh. 

+ Luật chơi: mỗi em trong nhóm chỉ được dán 1 lần, hết thời gian quy định phải 

dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và đúng từng nhóm. 

- Lần chơi thứ 2: 

Cách chơi lần 2: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV yêu cầu HS kể tên các phương tiện giao thông mà mình biết, ghi vào giấy 

và dán lên bảng. 

+ HS trong đội ghi tên các phương tiện giao thông mình biết vào giấy và dán 

lên bảng. 

- Luật chơi: Mỗi em có thể kể được tên 2,3 phương tiện giao thông, nhưng nếu 

trong đội mà trùng nhau thì chỉ được tính 1 lần về loại phương tiện đó. Hết giờ 

phải dừng lại. Các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và số lượng phương 

tiện giao thông đúng của từng nhóm. 

- Lần chơi thứ 3: 

+ Cách chơi lần 3: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các loại biển báo giao thông lên bảng. 

+ Nhiệm vụ của HS là dán đúng tên các loại biển báo giao thông vào đúng bức 

tranh. 

+ Luật chơi: Mỗi em trong nhóm chỉ được dán 1 lần, hết thời gian quy định 

phải dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và đúng của từng 

nhóm. 

- Lần chơi thứ 4: 

+ Cách chơi lần 4: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các tình huống khi tham gia giao thông lên bảng. 
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+ Nhiệm vụ của HS là nêu cách xử lí các tình huống khi tham gia giao thông 

có ở trong tranh. 

+ Luật chơi: Mỗi em tron nhóm chỉ được trả lời 1 lần, hết thời gian quy định 

phải dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh. 

-  Lần lượt tiến hành chơi 

- Khi hiệu lệnh bắt đầu, các thành viên trong nhóm chơi viết nhanh vào giấy và 

dán lên các bức tranh trên bảng tên của các phương tiện giao thông. 

- HS của 6 nhóm còn lại quan sát, theo dõi và chấm điểm nhóm nào nhanh nhất 

và đúng nhiều nhất. 

- GV quan sát, cổ vũ, động viên, khích lệ các nhóm chơi. 

- GV nhận xét, tổng kết 

Hoạt động 3: Nêu lợi ích của các phương tiện giao thông và giải thích sự cần 

thiết phải tuân thủ đúng quy định của các biển báo giao thông 

- GV đưa ra 2 câu hỏi để HS suy nghĩ và trả lời: 

Câu 1: Các phương tiện giao thông có tiện ích gì? 

Câu 2: Vì sao phải tuân thủ đúng quy định của các biển báo giao thông? 

- GV đưa ra gợi ý để HS trả lời. 

- HS trả lời và GV nhận xét, tổng kết. 

* Kết quả cuối cùng mà học sinh cần đạt được sau khi tham gia trò chơi: viết, 

dán nhanh và đúng. 

* Phương pháp đánh giá kết quả trò chơi: tính điểm nhanh và đúng sau mỗi lần 

chơi. 

Bước 4: Tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi 

Bước 1: Giới thiệu trò chơi và mục tiêu của trò chơi 

- GV giới thiệu tên trò chơi: “Ai nhanh, ai đúng” và nêu mục tiêu của trò chơi. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách chơi 

Trò này có 4 lần chơi, mỗi lần có 2 đội chơi. Chia lớp thành 8 đội. 

- Lần chơi thứ nhất: 

+ Cách chơi lần 1: Hai đội chơi trong vòng 3 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các loại đượng giao thông lên bảng. 
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+ Nhiệm vụ của HS là dán đúng tên loại đường giao thông vào đúng bức tranh. 

+ Luật chơi: mỗi em trong nhóm chỉ được dán 1 lần, hết thời gian quy định phải 

dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và đúng từng nhóm. 

 

Hình 2.2.1.1. Các loại đường giao thông 

- Lần chơi thứ 2: 

+ Cách chơi lần 2: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV yêu cầu HS kể tên các phương tiện giao thông mà mình biết, ghi vào giấy 

và dán lên bảng. 

+ HS trong đội ghi tên các phương tiện giao thông mình biết vào giấy và dán 

lên bảng. 

+ Luật chơi: Mỗi em có thể kể được tên 2,3 phương tiện giao thông, nhưng nếu 

trong đội mà trùng nhau thì chỉ được tính 1 lần về loại phương tiện đó. Hết giờ 

phải dừng lại. Các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và số lượng phương 
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tiện giao thông đúng của từng nhóm. 

 

Hình 2.2.1.2. Các phương tiện giao thông 

- Lần chơi thứ 3: 

+ Cách chơi lần 3: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các loại biển báo giao thông lên bảng. 

+ Nhiệm vụ của HS là dán đúng tên các loại biển báo giao thông vào đúng bức 

tranh. 

+ Luật chơi: Mỗi em trong nhóm chỉ được dán 1 lần, hết thời gian quy định phải 

dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh và đúng của từng nhóm. 
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Hình 2.2.1.3. Các loại biển báo giao thông 

- Lần chơi thứ 4: 

+ Cách chơi lần 4: Hai đội chơi trong vòng 5 phút. 

+ GV dán các bức tranh về các tình huống khi tham gia giao thông lên bảng. 

+ Nhiệm vụ của HS là nêu cách xử lí các tình huống khi tham gia giao thông 

có ở trong tranh. 

+ Luật chơi: Mỗi em trong nhóm chỉ được trả lời 1 lần, hết thời gian quy định 

phải dừng lại, các nhóm ngồi quan sát chấm điểm nhanh. 

 

Hình 2.2.1.4. Tình huống khi tham gia giao thông 
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Bước 3: Lần lượt tiến hành chơi 

- Khi hiệu lệnh bắt đầu, các thành viên trong nhóm chơi viết nhanh vào giấy và 

dán lên các bức tranh trên bảng tên của các phương tiện giao thông. 

- HS của 6 nhóm còn lại quan sát, theo dõi và chấm điểm nhóm nào nhanh nhất 

và đúng nhiều nhất. 

- GV quan sát, cổ vũ, động viên, khích lệ các nhóm chơi. 

Bước 5: Đánh giá hoạt động trò chơi học tập 

- GV nhận xét kết quả chơi của cá nhân hay nhóm HS, qua quan sát GV nhận 

xét được tinh thần thái độ tham gia chơi của HS. 

- GV có thể bổ sung thêm những tri thức được cung cấp qua trò chơi, những sai 

sót mà HS mắc phải cần khắc phục. 

- Đánh giá nhóm nào chơi đúng luật, hoàn thành tốt. 

- Đội nào nhất: GV thưởng (phần thưởng có thể là điểm tốt, hoặc là một món 

quà nhỏ). Đội nào chưa tốt, GV nhắc nhở. Việc thưởng, phạt rõ ràng, công bằng, 

HS sẽ chấp nhận một cách thoải mái, giúp trò chơi thêm hấp dẫn, kích thích 

hứng thú trong học tập. 

- Sau đó GV cho HS làm phiếu sau khi học xong bài học. 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  

Họ và tên học sinh: ......................................................... 

Ngày tham gia: ................................................................ 

 

Phần 1: Em đã học được điều gì? 

Qua trò chơi, em đã học được: 

Một điều em nên làm khi tham gia giao thông: 

............................................................................................................................. 

Một điều em không nên làm khi tham gia giao thông: 

............................................................................................................................. 

Một biển báo giao thông mà em nhớ rõ: 

............................................................................................................................. 
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Các loại hình giao thông mà em biết: 

............................................................................................................................. 

Phần 2: Đánh giá mức độ tham gia trò chơi 

Em hãy tự đánh giá mình bằng cách đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Cần cố 

gắng 

Em hào hứng tham gia trò chơi    

Em hiểu luật chơi và trả lời đúng nhiều câu hỏi    

Em chơi an toàn, không chen lấn    

Em ghi nhớ kiến thức giao thông từ trò chơi    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp:  

Nội đung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Cả nhóm hiểu và chơi đúng luật    

Phân công nhiệm vụ rõ ràng trong nhóm    

Trình bày lưu loát, tự tin    

Nhóm biết hỗ trợ nhau và tự hoàn thành nhiệm vụ    

  

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Nhóm chơi đúng luật    

Tham gia tích cực, vui vẻ    

Trả lời nhanh, đúng nhiều câu hỏi    

Tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia    

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm khác    

 

Tên nhóm đánh giá:................................... 
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Phần 5: Giáo viên nhận xét 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

 

2.2.2. Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức thực hành 

Bài 9: Giữ vệ sinh trường học (tiết 2) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

     * Năng lực đặc thù  

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 

+ Thực hiện được việc giữ vệ sinh khi tham gia một số hoạt động ở trường. 

+ Chia sẻ được cảm nghĩ của bản thân sau khi tham gia các hoạt động giữ vệ 

sinh, làm đẹp trường lớp. 

+ Tuyên truyền để các bạn cùng tham gia các hoạt động giữ vệ sinh, làm đẹp 

trường lớp. 

  Bước 2: Lựa chọn nội dung, phương pháp và mục tiêu của thực hành 

- Nội dung: Làm tổng vệ sinh trường lớp. 

- Phương pháp: thực hành lao động, tổng vệ sinh trường lớp. 

- Mục tiêu thực hành: 

+ HS biết được ý nghĩa của việc giữ vệ sinh trường học (từ lớp học đến sân 

trường). 

+ HS thực hiện được những việc làm để giữ gìn vệ sinh trường học. 

+ Chia sẻ được cảm nghĩ của bản thân sau khi tham gia các hoạt động giữ vệ 

sinh, làm đẹp trường lớp. 

+ Tuyên truyền để các bạn cùng tham gia các hoạt động giữ vệ sinh, làm đẹp 

trường lớp. 

Bước 3: Kế hoạch cho HS thực hành vệ sinh trường lớp 

1. Chuẩn bị  

Hoạt động 1: Giữ sạch trường lớp 
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- GV tổ chức cho HS tham gia một buổi tổng vệ sinh sân trường dưới sự hướng 

dẫn của GV (ở tiết học này, chủ yếu hướng dẫn cách tổ chức, cách làm cụ thể 

cho buổi tổng vệ sinh vào một buổi trong tuần).  

+ GV tổ chức cho HS làm việc theo tổ.  

+ GV hướng dẫn HS chuẩn bị các đồ dùng, vật dụng cần thiết cho buổi vệ sinh.   

+ Tổ 1: chuẩn bị mang đến lớp 5 khăn lau, 5 xô nhựa nhỏ đựng nước (hoặc 

chậu nhựa nhỏ đựng nước), găng tay nhỏ đeo, khẩu trang. 

+ Tổ 2: chuẩn bị 3 chổi đốt và 2 chổi xể, 3 khay hót rác, gang tay nhỏ để đeo, 

khẩu trang. 

+ Tổ 3: chuẩn bị 4 bình tưới nhỏ. 

+ Phân công nhiệm vụ cho từng tổ.  

Tổ 1: thực hiện lau sạch bàn ghế và xếp gọn gàng ngay ngắn. 

Tổ 2: thực hiện quét sạch lớp và hành lang lớp học. 

Tổ 3: Chăm sóc tưới cây ngoài hành lang và khu vục sân trường ở trước lớp. 

- GV nhận xét về buổi tổng vệ sinh, khuyến khích và động viên tinh thần HS.  

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hành: HS biết làm những 

việc để lớp học sạch đẹp, gọn gàng. 

* Phương pháp đánh giá kết quả thực hành của HS: các tổ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ được giao (hoàn thành nhiệm vụ và sạch sẽ). 

Bước 4: Tổ chức cho HS thực hành dọn vệ sinh  

Bước 1: Nêu nhiệm vụ thực hành và mục tiêu thực hành 

- GV nêu nhiệm vụ thực hành: các tổ thực hiện tổng vệ sinh lớp học: 

+ Tổ 1: thực hiện lau sạch bàn ghế và xếp gọn gàng ngay ngắn. 

+ Tổ 2: thực hiện quét sạch lớp và hành lang lớp học. 

+ Tổ 3: Chăm sóc tưới cây ngoài hành lang và khu vục sân trường ở trước lớp. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách thực hành (GV vừa mô tả vừa làm mẫu) 

- Tổ 1: Phân công một số bạn lấy nước vào các xô nhỏ, một số bạn lấy khăn 

nhúng nước, vắt hết nước để lau bàn ghế, một các bạn lau bàn ghế, một số bạn 

sắp xếp lại các bàn ghế đã lau xong. 

- Tổ 2: Phân cô một số bạn thu lượm rác, một số bạn quét dọn, hốt rác và mang 
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bỏ vào thùng rác. 

- Tổ 3: Phân công một số bạn lấy nước tưới, một số bạn tưới cây, các bạn chia 

nhóm thay nhau lấy nước và tưới cây cho hợp lý và đỡ mệt. 

Bước 3: các tổ thực hiện vệ sinh lớp học 

- Các tổ theo nhiệm vụ phân công, chia ra các nhóm, phân công từng việc. 

- Các tổ tiến hành làm vệ sinh lớp học. 

- GV quan sát và chỉ hỗ trợ khi cần thiết, hoặc có những tình huống nguy hiểm, 

không an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ (té, trơn, trượt,…). 

- Kết luận: Sau khi thực hành thì HS làm báo cáo kết quả thực hành. 

           Bước 5: Đánh giá hoạt động thực hành 

- Sau khi HS đã thực hiện vệ sinh lớp học xong, GV chọn mỗi tổ 1 em cùng với 

GV đánh giá kết quả công việc của các tổ. 

- Đánh giá: nhiệm vụ có hoàn thành không, chất lượng công việc như thế nào? 

- Cuối cùng GV nhận xét tinh thần thái độ và kết quả của các tổ. Khen các tổ 

đạt kết quả tốt. Nhấn mạnh kiến thức ở phần nhắc nhở và cho HS làm phiếu. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GIỮ VỆ SINH 

TRƯỜNG HỌC 

 

 Họ và tên học sinh: ......................................................... 

 Ngày thực hành: ............................................................. 

  

Phần 1: Em đã tham gia những gì? 

Đánh dấu (✔) vào những việc em đã làm: 

Hoạt động Đã làm Chưa làm 

Lau dọn bàn ghế   

Quét sân trường   

Nhổ cỏ   

Tưới cây   

Đổ rác   
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Phần 2: Em tự đánh giá mình 

 Em hãy đánh dấu (✔) vào mức phù hợp với mình: 

Tiêu chí Rất tốt Tốt Cần cố gắng 

Em tham gia đầy đủ trong các hoạt động    

Em đã hoàn thành công việc được giao    

Em giao tiếp lịch sự, vui vẻ khi thực hành    

Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm tham gia đầy đủ và tích cực    

Nhóm thực hiện công viện dọn vệ sinh sạch sẽ    

Nhóm phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm giữ an toàn trong khi thực hành    

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Nhóm bạn phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm bạn giữ gìn an toàn khi thực hành    

Tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia    

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm 

khác 

   

Nhóm bạn thực hiện công việc có hiệu quả    

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

   

Phần 5: Giáo viên nhận xét 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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2.2.3. Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức tham quan 

Bài 16: Thực vật sống  ở đâu? 

  Bước 1:  Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Năng lực nhận thức khoa học: 

+ Nêu được tên và nơi sống của thực vật xung quanh. 

- Năng lực tìm tòi, khám phá môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:  

+ Đặt và trả lời được câu hỏi về nơi sống của thực vật thông qua quan sát thực 

tế, tranh ảnh hoặc video clip. 

- Năng lực vận dụng các kiến thức, kĩ năng đã học ứng dụng vào thực tế: 

+ Biết cách chăm, tưới cây đúng cách. 

          Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức HĐTN và xác định mục tiêu HĐTN 

- Nội dung thực hành: Khám phá thiên nhiên xung quanh. 

- Hình thức: Trải nghiệm, tham quan dưới sân trường. 

- Mục tiêu:  

+ Khám phá tìm hiểu để biết tên một số cây, nhận biết cây đó sống ở môi trường 

trên cạn hay dưới nước.  

+ Phân loại được thực vật sống trên cạn và dưới nước.  

+ Rèn luyện được kĩ năng quan sát, tư duy cụ thể; phát triển năng lực nhận thức 

khoa học. 

           Bước 3: Kế hoạch cho HS tham quan 

1. Chuẩn bị 

- GV cần lên kế hoạch để tổ chức cho HS tham quan, khám phá thiên nhiên xung 

quanh: thực hiện ở giờ học bài 16 (tiết 1), địa điểm khám phá là ở sân trường. 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện khám phá: 

+ GV chuẩn bị: phiếu hướng dẫn ghi chép hoặc phiếu học tập. 

+ HS chuẩn bị giấy, bút, mũ, nón, chai nước uống nhỏ và điện thoại có thể chụp 

hình (nếu có). 

- Xác định hoạt động khám phá thiên nhiên xung quanh là hoạt động nhóm. 
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2. Cách tiến hành hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên  

Hoạt động 1: Tìm hiểu nơi sống một số loài cây. 

- GV cho HS báo cáo kết quả quan sát bằng hình thức hỏi đáp, nói tên và nơi 

sống của các cây trên (một em hỏi – một em trả lời): 

+ Đây là cây gì?  

+ Cây này thường sống ở đâu?  

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất đáp án. 

- GV kết luận: thực vật có thể ở bất cứ đâu xung quanh chúng ta như sân trường, 

lớp học, ao hồ nhà, vượn, sa mạc,... 

Hoạt động 2: Tìm hiểu môi trường sống của một số loài cây. 

- GV yêu cầu HS quan sát lại các cây ở xung quanh sân trường và trả lời từng 

cây sống ở cạn hay ở nước. (ví dụ cây báng sống trên cạn, rong rêu sống trong 

lu nước,...) 

- Cho HS phát biểu cá nhân. 

- GV cùng HS nhận xét, thống nhất phương án đúng. 

- GV kết luận: Cây có thể sống ở môi trường khác nhau: trên cạn và dưới nước. 

 Hoạt động 3. Phân biệt nơi sống và môi trường sống của một số loài cây. 

- GV đặt câu hỏi để HS có thể phân biệt được nơi sống và môi trường sống.  

+ Câu 1: Thực vật có mấy môi trường sống? Đó là những môi trường nào? 

+ Câu 2: Nơi sống của thực vật là những đâu? 

- Mời đại diện lên trình bày nội dung phiếu của nhóm mình. 

- GV cùng HS nhận xét tinh thần làm việc của các thành viên và của nhóm. 

- GV kết luận: Thực vật có thể sống ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta như: 

ao, hồ, sông, vườn,…Chúng có hai môi trường sống chủ yếu: trên cạn và dưới 

nước. 

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hiện khám phá thiên nhiên: 

HS khám phá được nhiều thực vật, biết môi trường sống của nó. 

* Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động khám phá thiên nhiên: phiếu ghi chép, 

kèm theo sản phẩm (tranh ảnh chụp được, hình vẽ,...) 

           Bước 4: Tổ chức cho HS tham quan 
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Bước 1: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động khám phá thiên nhiên xung quanh 

sân trường ghi lại tên những cây mà nhóm biết tên, nơi sống của cây đó. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách thức khám phá thiên nhiên xung quanh. 

HS tìm hiểu khám phá cá nhân sau đó theo nhóm và ghi chép điền vào phiếu 

sau đây: 

 PHIẾU GHI CHÉP KHÁM PHÁ THỰC VẬT 

Yêu cầu 1: Các em hãy quan sát, khám phá để hoàn thành phiếu sau đây:  

Tên cây Nơi trồng Môi trường sống 

Góc tường, khe 

tường,... 

Trên cạn Dưới nước 

1.    

2.    

3.    

....    

Yêu cầu 2: Qua khám phá tìm hiểu, em hãy chỉ ra: thực vật có thể sống ở những 

môi trường nào? 

Yêu cầu 3: Em hãy phân biệt nơi sống và nôi trường sống của một số loại cây. 

Bước 3: HS thực hiện khám phá thiên nhiên trong vòng 20 phút 

- GV đưa HS ra sân trường, GV luôn quan sát, bao quát để đam bảo an toàn cho 

HS. 

- HS dựa vào yêu cầu, tìm tòi khám phá và ghi vào phiếu. HS có thể chụp hình các 

thực vật mình tìm hiểu và cảnh quan nơi mình khám phá. 

Bước 5: Đánh giá hoạt động tham quan 

- Đánh giá kết quả dựa vào báo cáo két quả phiếu ghi chép hoặc phiếu học tập 

và tinh thần thái độ làm việc của HS. Sau đó GV cho HS làm phiếu. 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Họ và tên học sinh: .......................................... 

Lớp: .......... Ngày: ............................................ 
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Phần 1: Em đã học được gì? 

(Em hãy ghi lại những điều em đã biết về nơi sống của thực vật) 

............................................................................................................................. 

................................................................................................................... .......... 

 

Phần 2: Em tự đánh giá mình 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Rất tốt Tốt  Cần cố gắng 

Em tích cực tham gia các hoạt động    

Em nói được các nơi đang sống của thực vật    

Em hợp tác tốt với các bạn trong nhóm    

Em biết chia sẻ điều em quan sát được    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm tham gia đầy đủ và tích cực    

Nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng    

Nhóm phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm giữ an toàn trong khi tham quan    

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Nhóm bạn phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm bạn giữ gìn an toàn khi thực hành    

Tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia    

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm 

khác 

   

Nhóm bạn làm việc nhóm có hiệu quả    

Tên nhóm đánh giá:.......................... 
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Phần 5: Giáo viên đánh giá 

(Thầy/Cô nhận xét về sự tham gia và hiểu biết của em) 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... ........ 

 

2.2.4. Hoạt động trải nghiệm dưới hình thức triển lãm tranh ảnh 

 Bài 28: Các mùa trong năm (Tiết 1) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về Năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học: 

+ Nêu được tên và một số đặc điểm (thời tiết, cảnh vật) của các mùa xuân, hè, 

thu, đông; nêu được nơi có thời tiết bốn mùa ở nước ta. 

+ Nêu được tên và một số đặc điểm của mùa mưa và mùa khô, nêu được nơi có 

thời tiết hai mùa ở nước ta. 

+ Nêu được cách mặc trang phục phù hợp lý theo mùa. 

- Tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh: 

+ Xác định được nơi mình đang sống có thời tiết diễn ra chủ yếu theo mùa nào. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  

+ Lựa chọn được trang phục phù hợp theo mùa để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 

+ Có ý thức theo dõi dự báo thời tiết để thực hiện việc lựa chọn trang phục và 

đồ dùng phù hợp với thời tiết. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức mục tiêu của triển lãm tranh  

- Nội dung: Tổ chức cho HS triển lãm tranh ảnh để hình thành kiến thức bài 

học về các mùa trong năm. 

- Hình thức: triển lãm tranh ảnh.  

- Mục tiêu: 

+ HS sưu tầm, chụp ảnh được những bức tranh, ảnh về các mùa: xuân, hè, thu, 

đông và mùa mưa, mùa khô. Thông qua triển lãm và giới thiệu bức tranh, ảnh, 

HS đã chủ động chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng bài học, phát triển được 
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năng lực nhận thức khoa học. 

Bước 3: Kế hoạch cho học sinh triển lãm tranh ảnh 

1. Chuẩn bị 

- GV lên kế hoạch tổ chức cho HS triển lãm tranh ảnh: 

+ Thời gian thực hiện trong tiết học của bài 28 (tiết 1). 

+ Địa điểm triển lãm tại lớp học. 

+ Chủ đề triển lãm tranh ảnh: Các mùa trong năm. 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện triển lãm tranh: 

+ GV chuẩn bị giấy A0 và băng keo để dán tranh cho các nhóm. 

+ HS chuẩn bị que dài chỉ tranh ảnh để giới thiệu. 

- Xác định hoạt động triển lãm tranh là hoạt động nhóm. 

2. Cách tiến hành 

 Hoạt động 1: Tìm hiểu về các mùa trong năm 

- GV yêu cầu các nhóm sắp xếp tranh, ảnh đã sưu tầm hoặc vẽ theo thứ tự các 

mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông (hoặc mùa mưa, mùa khô nếu theo vùng 

miền). 

 

Hình 2.2.4.1. Các mùa trong năm 

- Mỗi nhóm thảo luận và xác định tên của từng mùa có trong tranh ảnh. 

- Đại diện nhóm lên dán tranh ảnh của mình lên tờ giấy A0 tại khu vực được 

phân công. 

- Khi dán, nhóm ghi tiêu đề tên mùa ở phía trên tranh và sắp xếp theo trình tự 

phù hợp. 
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- Các nhóm cùng tham quan sản phẩm của nhau sau khi hoàn tất. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số đặc điểm thời tiết của từng mùa 

- Các nhóm quan sát lại tranh ảnh đã dán lên giấy A0 và thảo luận để xác định 

đặc điểm thời tiết của từng mùa trong tranh. 

 

Hình 2.2.4.2. Đặc điểm thời tiết  

- Nhóm viết ngắn gọn một số đặc điểm tiêu biểu của thời tiết từng mùa vào giấy 

ghi chú nhỏ hoặc bảng phụ (ví dụ: mùa hè – nắng nhiều, trời nóng; mùa đông 

– lạnh, có sương…). 

- Đại diện nhóm lần lượt trình bày đặc điểm thời tiết của từng mùa trước lớp. 

- Các nhóm khác được phép đặt câu hỏi nếu còn điều chưa rõ hoặc muốn biết 

thêm thông tin. 

Hoạt động 3: Nêu cách ăn mặc phù hợp với từng mùa 

- Dựa vào đặc điểm thời tiết đã nêu, các nhóm thảo luận và lựa chọn cách ăn 

mặc phù hợp cho từng mùa. 

- HS có thể dán thêm tranh ảnh hoặc vẽ thêm hình minh họa về trang phục thích 

hợp với mỗi mùa (mặc áo ấm mùa đông, mặc đồ mỏng nhẹ mùa hè, mặc áo 

mưa mùa mưa...).  
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Hình 2.2.4.3. Trang phục phù hợp với mỗi mùa trong năm 

- Các nhóm lần lượt cử đại diện lên giới thiệu cách ăn mặc phù hợp trong từng 

mùa và giải thích lý do lựa chọn trang phục đó. 

- Sau phần giới thiệu, giáo viên tổng kết, nhấn mạnh mối liên hệ giữa thời tiết 

và việc lựa chọn trang phục để giữ sức khỏe. 

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hiện triển lãm tranh: sưu 

tầm được đủ các bức tranh về các mùa (xuân, hè, thu, đông hoặc mùa mưa, mùa 

khô); giới thiệu được nội dung bức tranh, ảnh, rút ra kiến thức bài học. 

* Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động triển lãm: số lượng tranh ảnh đúng 

chủ đề các mùa, giới thiệu đúng, rõ ràng. 

Bước 4: Tổ chức cho học sinh triển lãm tranh ảnh 

Bước 1: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động triển lãm tranh ảnh. 

- GV nêu nhiệm vụ HS phải làm: 

+ Sưu tầm hoặc chụp những bức tranh, ảnh về các mùa trong năm. 
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+ Giới thiệu một số đặc điểm thời tiết của các mùa và nêu cách mặc trang phục 

trong từng mùa cho thích hợp. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách thức của triển lãm tranh ảnh: 

- Dán các bức tranh, ảnh đã sưu tầm, đã chụp hoặc vẽ được lên giấy A0 của 

nhóm ở khu vực đã phân công. 

- Dán theo thứ tự các mùa thích hợp: xuân, hè, thu, đông hoặc mùa mưa, mùa 

khô. 

Bước 3: Các nhóm HS thực hiện triển lãm tranh. 

- Các nhóm lần lượt cử đại diện giới thiệu về các mùa thông qua các bức tranh, 

ảnh. 

- Các nhóm khác quan sát tranh ảnh, nghe và có thể đặt câu hỏi về các bức 

tranh, ảnh nếu giới thiệu chưa rõ hoặc chưa hiểu rõ. 

- GV quan sát, lắng nghe, nhắc nhở HS chú ý lắng nghe và hỗ trợ gợi ý HS khi 

gặp khó khăn trong lúc giới thiệu tranh, ảnh. 

Bước 5: Đánh giá hoạt động triển lãm tranh  

- Sau khi các nhóm giới thiệu xong, GV  cho các nhóm nhận xét đánh giá: nhóm 

nào có đầy đủ tranh ảnh về các mùa trong năm; giới thiệu đúng một số đặc điểm 

về thời tiết của các mùa và cách mặc trang phục phù hợp để bảo vệ sức khỏe. 

- GV đánh giá kết quả triển lãm tranh, khen ngợi các nhóm và nhấn mạnh lại 

kiến thức thông qua triển lãm tranh ảnh: 

+ Nhiều nơi trên Trái Đất, một năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. 

+ Một số nơi chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. 

+ Cần mặc trang phục phù hợp với thời tiết các mùa để bảo vệ sức khỏe như 

mùa hè cần mặc áo mát mẻ, mùa đông cần mặc áo ấm. 

- Sau đó GV cho HS làm phiếu sau khi học xong bài học. 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Họ và tên học sinh: .......................................... 

Lớp: .......... Ngày: ............................................ 
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Phần 1: Em đã tham gia những gì? 

(Em đánh dấu ✓ vào những hoạt động em đã tham gia) 

☐ Quan sát tranh ảnh các mùa. 

☐ Thảo luận cùng bạn về đặc điểm thời tiết. 

☐ Giới thiệu tranh của mình cho cả lớp. 

☐ Xem và nhận xét tranh của bạn khác. 

 

Phần 2: Em tự đánh giá 

(Em đánh dấu ✓ vào những hoạt động em đã tham gia) 

Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng 

Em hiểu bài học hôm nay    

Em tích cực làm việc nhóm    

Em hoàn thành bức tranh    

Em tự tin khi trình bày    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm sưu tầm và chuẩn bị tranh đầy đủ    

Các thành viên tích cực, tham gia hợp tác    

Đại diện nhóm thuyết trình rõ ràng, dễ hiểu    

 

   

Nhóm thể hiện được đặc điểm thời tiết và 

cách ăn mặc phù hợp từng mùa 
 

 
 

 

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 
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Nhóm bạn phối hợp làm việc ăn ý    

Tranh ảnh phong phú, đúng chủ đề    

Tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia    

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm 

khác 

   

Giới thiệu rõ ràng, chính xác    

 

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

Phần 5: Giáo viên nhận xét 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

  

2.3. Một số lưu ý sư phạm khi thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm 

trong dạy học môn Tự Nhiên và Xã hội 2 

HĐTN là một trong những thành phần quan trọng trong chương trình 

giáo dục phổ thông mới, góp phần phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực 

HS. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải GV tiểu học nào cũng thiết kế và tổ 

chức HĐTN một cách hiệu quả. Nhiều GV vẫn lúng túng trong việc xác định 

mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, hoặc chưa đảm bảo 

được tính kết nối giữa HĐTN và nội dung bài học. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, khi thiết kế và tổ chức HĐTN 

trong dạy học nói chung và trong môn TN – XH nói riêng, GV cần lưu ý một 

số vấn đề sư phạm sau: 

Thứ nhất, GV cần xác định rõ mục tiêu của HĐTN. Mỗi hoạt động cần 

phục vụ một hoặc một số mục đích giáo dục cụ thể như: củng cố kiến thức, phát 

triển kỹ năng, hình thành thái độ tích cực, rèn luyện năng lực hợp tác, giao tiếp, 

giải quyết vấn đề,… Việc xác định mục tiêu sẽ giúp GV lựa chọn được nội 

dung, hình thức, phương pháp và cách đánh giá phù hợp. 

Thứ hai, nội dung HĐTN phải gắn với chủ đề bài học, phù hợp với đặc 
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điểm tâm sinh lý, trình độ nhận thức và nhu cầu hứng thú của HS tiểu học. Nội 

dung nên mang tính thực tiễn, gần gũi với cuộc sống hằng ngày để HS có thể 

dễ dàng tiếp cận và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tránh tổ chức các hoạt 

động nặng về hình thức, không mang lại giá trị giáo dục cụ thể. 

Thứ ba, lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động linh hoạt, phù hợp với đặc 

điểm lớp học và điều kiện thực tế. Có thể tổ chức cá nhân, theo nhóm hoặc cả 

lớp tùy vào mục tiêu cụ thể. Các hình thức như trò chơi học tập, dự án nhỏ, 

quan sát, tham quan thực tế, đóng vai, làm sản phẩm,… nên được sử dụng phối 

hợp để tăng sự hứng thú và tạo điều kiện cho nhiều HS được thể hiện bản thân. 

Thứ tư, trong quá trình tổ chức, GV cần đảm bảo sự chuẩn bị kỹ lưỡng 

về đồ dùng, thời gian, địa điểm cũng như các tình huống sư phạm có thể phát 

sinh. Cần dự kiến rõ vai trò của từng nhóm, từng HS; phân công nhiệm vụ rõ 

ràng; hướng dẫn cụ thể cách thực hiện để HS không bị bỡ ngỡ hoặc lúng túng 

trong quá trình tham gia. 

Thứ năm, GV cần lưu ý quản lý lớp học trong suốt thời gian tổ chức 

HĐTN. Mặc dù hoạt động mang tính mở, linh hoạt và có phần tự do hơn so với 

dạy học truyền thống, nhưng nếu không kiểm soát tốt, rất dễ gây mất trật tự, ồn 

ào, ảnh hưởng đến các lớp khác hoặc làm lệch hướng mục tiêu ban đầu. 

Thứ sáu, kết thúc hoạt động, GV cần tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm 

cùng HS. Việc đánh giá không nên quá nặng về kết quả đúng – sai, mà cần chú 

trọng đến quá trình tham gia, tinh thần hợp tác, thái độ học tập và khả năng vận 

dụng kiến thức. Có thể kết hợp nhiều hình thức đánh giá: tự đánh giá, bạn đánh 

giá, GV nhận xét, sử dụng phiếu đánh giá đơn giản phù hợp với lứa tuổi. 

Cuối cùng, HĐTN phải thể hiện rõ tính giáo dục và phục vụ trực tiếp cho 

mục tiêu dạy học, tránh biến thành hoạt động chơi thuần túy hoặc quá thiên về 

giải trí. Mỗi hoạt động cần có mở đầu, triển khai và kết thúc rõ ràng. Sau hoạt 

động, giáo viên cần giúp HS khái quát lại kiến thức hoặc kỹ năng đã đạt được, 

tạo cầu nối với nội dung tiếp theo trong bài học. 

Tóm lại, để HĐTN trở thành một phần hiệu quả trong dạy học, GV tiểu 

học không chỉ cần nắm vững quy trình tổ chức mà còn phải chú trọng đến các 
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nguyên tắc sư phạm: đảm bảo tính khoa học, vừa sức, hấp dẫn, phù hợp với đặc 

điểm HS tiểu học và gắn với mục tiêu giáo dục của bài học. Đồng thời, GV cần 

có sự linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, cũng như luôn phải tư duy để cải tiến 

hoạt động ở những lần tổ chức tiếp theo. 
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Kết luận chương 2 

Qua quá trình tìm hiểu về việc thiết kế HĐTN trong môn TN – XH 2, tôi 

rút ra một số nhận định và kết luận mang tính thực tiễn như sau: 

Thứ nhất, về nguyên tắc thiết kế HĐTN: Hoạt động cần được xây dựng 

dựa trên mục tiêu bài học, nội dung chương trình và đặc điểm tâm sinh lý HS 

lớp 2. Nguyên tắc quan trọng nhất là đảm bảo tính phù hợp với nội dung bài 

học, độ tuổi và điều kiện dạy học nhằm phát huy tối đa năng lực quan sát, hợp 

tác, tư duy và giao tiếp của HS. 

Thứ hai, về quy trình thiết kế: Thiết kế HĐTN cần tuân theo quy trình rõ 

ràng từ xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung, hình thức đến tổ chức và đánh 

giá. GV cần chuẩn bị đầy đủ các yếu tố như thời gian, không gian, phương tiện 

để tổ chức hiệu quả và đảm bảo tiến độ bài học. 

Thứ ba, về thiết kế hoạt động cụ thể: Dựa trên chương trình TN – XH 2, 

có thể xây dựng các hoạt động như trò chơi, tham quan, triển lãm tranh ảnh, 

thực hành,... giúp HS tích cực tham gia, bày tỏ ý kiến, hợp tác nhóm và rút ra 

bài học từ trải nghiệm thực tiễn. 

Cuối cùng, về lưu ý sư phạm: HĐTN cần rõ ràng về mục tiêu, phù hợp 

với khả năng HS, dễ hiểu, dễ thực hiện và đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. GV 

cần linh hoạt xử lý tình huống, chuẩn bị tâm lý cho HS, phối hợp với nhà trường 

để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

Tóm lại, HĐTN trong môn TN – XH 2 đóng vai trò quan trọng, đòi hỏi 

GV nắm chắc nội dung, am hiểu phương pháp và sáng tạo trong tổ chức để phát 

triển toàn diện năng lực và phẩm chất HS. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

HĐTN trong môn TN – XH 2 là một hình thức tổ chức dạy học tích cực, 

góp phần giúp HS phát triển toàn diện cả về nhận thức, kỹ năng và thái độ. Việc 

thiết kế, tổ chức các HĐTN phù hợp không chỉ giúp HS hiểu sâu kiến thức bài 

học, mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, giải quyết vấn đề, đồng thời 

nâng cao hứng thú và sự chủ động trong học tập. Qua quá trình nghiên cứu và 

tìm hiểu, đề tài đã xây dựng được những nội dung cơ bản như sau: 

Chương 1 trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về HĐTN trong dạy học 

môn TN – XH 2. Việc tìm hiểu chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho thấy 

nội dung và PPDH môn học đã có nhiều đổi mới, trong đó đề cao vai trò của 

HĐTN gắn với thực tiễn và phát triển phẩm chất, năng lực HS. Khảo sát thực 

tế cũng đã chỉ ra nhu cầu thiết kế HĐTN đa dạng, sáng tạo để phù hợp với đặc 

điểm tâm lí lứa tuổi HS lớp 2. 

Chương 2 là phần trọng tâm của đề tài với hệ thống các HĐTN cụ thể 

được thiết kế cho một số bài học trong chương trình môn TN – XH 2. Mỗi hoạt 

động đều bám sát nội dung bài học, được trình bày rõ ràng theo quy trình thiết 

kế, tổ chức hoạt động. Một số hoạt động còn được thiết kế kèm phiếu đánh giá 

giúp HS tự nhận xét, GV quan sát và hỗ trợ kịp thời. 

Từ quá trình thiết kế và triển khai các HĐTN, đề tài khẳng định rằng: 

HĐTN đóng vai trò quan trọng trong dạy học môn TN – XH 2. Đây là hướng 

đi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời cũng là giải 

pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả dạy học, tạo môi trường học tập tích cực, 

phát huy tính chủ động và sáng tạo của HS. 

2. Kiến nghị 

Dựa trên những kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu, thiết kế và 

triển khai các HĐTN trong dạy học môn TN – XH 2, để nâng cao hiệu quả tổ 

chức HĐTN và góp phần đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát 

triển phẩm chất, năng lực HS, chúng tôi xin đưa ra một số kiến nghị như sau: 

GV cần căn cứ vào đặc điểm tâm sinh lí và trình độ của HS lớp mình để 
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lựa chọn và thiết kế các HĐTN phù hợp, tránh dàn trải hoặc áp dụng máy móc. 

Nội dung HĐTN cần gắn chặt với bài học, góp phần giúp HS khám phá 

kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống và vận dụng vào thực tế một cách hiệu quả. 

Cần tăng cường tổ chức các hình thức hoạt động đa dạng, linh hoạt như 

trò chơi, vẽ tranh, đóng vai, quan sát thực tế, triển lãm,… để tạo hứng thú học 

tập và phát huy tối đa tính tích cực của HS. 

Những kết luận và kiến nghị trên là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm 

hiểu thực tiễn dạy học và thực hành thiết kế HĐTN, với mục tiêu góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, đặc biệt là đối với môn TN – XH 2 trong 

chương trình giáo dục phổ thông mới. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

                                         (Dành cho Cán bộ, GVTH) 

Kính gửi Quý Thầy/Cô, 

Em là sinh viên đang thực hiện khóa luận tốt nghiệp đề tài “Thiết kế hoạt 

động trải nghiệm trong dạy học môn Tự Nhiên và Xã hội 2.” Em rất mong 

nhận được ý kiến đóng góp của Thầy/Cô thông qua phiếu khảo sát này để tìm 

hiểu thực trạng và vai trò của hoạt động trải nghiệm trong dạy học. 

Mọi thông tin Thầy/Cô cung cấp sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho 

mục đích nghiên cứu. 

Em xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Thầy/Cô! 

        Thầy/Cô hãy đánh dấu “X” vào ô trả lời Thầy/Cô chọn. 

I. Nhận thức chung về hoạt động trải nghiệm: 

1. Thầy (cô) hiểu thế nào về khái niệm "hoạt động trải nghiệm" trong giáo dục? 

☐ Là những hoạt động thực tế giúp học sinh trải nghiệm và học hỏi ngoài 

giờ học chính khóa. 

☐ Là các hoạt động gắn liền với các môn học, giúp học sinh vận dụng 

kiến thức vào thực tiễn. 

☐ Là các hoạt động ngoại khóa nhằm phát triển kỹ năng sống cho học 

sinh. 

☐ Không rõ, chưa hiểu rõ khái niệm này. 

2. Theo thầy cô, hoạt động trải nghiệm có mức độ quan trọng như thế nào đối 

với việc phát triển toàn diện của học sinh? 

☐ Rất quan trọng 

☐ Quan trọng 

☐ Không quá quan trọng 

☐ Không có ý nghĩa gì 

3. Các hình thức tổ chức thầy (cô) thường sử dụng để tổ chức các hoạt động 

trải nghiệm cho học sinh: 



☐ Hoạt động ngoài trời 

☐ Tham quan, dã ngoại 

☐ Trò chơi học tập  

☐ Khác: ....................................... 

4. Theo thầy cô, việc thiết kế và tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong môn 

Tự nhiên và Xã hội mang lại lợi ích gì? 

☐ Giúp học sinh hiểu sâu hơn về bài học 

☐ Giúp học sinh tăng cường mối quan hệ với bạn bè và thầy cô 

☐ Tạo hứng thú học tập 

☐ Khác (ghi rõ): ....................................... 

II. Thực trạng thiết kế hoạt động trải nghiệm tại trường: 

5. Mức độ thầy (cô) thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học 

môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh? 

☐ Thường xuyên 

☐ Thỉnh thoảng 

☐ Hiếm khi 

☐ Không tổ chức 

6. Theo thầy (cô) sau khi tham gia các hoạt động trải nghiệm học sinh thay đổi 

tích cực như thế nào?   

☐ Có, rất rõ rệt 

☐ Có, nhưng không nhiều 

☐ Không thấy sự thay đổi rõ rệt 

☐ Không có ý kiến 

7. Theo thầy (cô), các hoạt động trải nghiệm hiện tại có đáp ứng được dạy học  

phát triển năng lực và phẩm chất học sinh không? 

☐ Rất tốt 

☐ Tốt 



☐ Trung bình 

☐ Chưa tốt 

8. Những khó khăn thầy (cô) gặp phải trong việc thiết kế, tổ chức hoạt động 

trải nghiệm? 

☐ Quy trình thiết kế 

☐ Khả năng áp dụng 

☐ Thời gian tổ chức 

☐ Không 

9. Trong quá trình thiết kế hay thực hiện hoạt động trải nghiệm thầy (cô) 

thường gặp những thuận lợi nào? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

10. Xin thầy (cô) chia sẻ thêm một số kinh nghiệm hay đề xuất một số biện 

pháp hiệu quả khi thiết kế và tổ hoạt động trải nghiệm trong dạy học nói chung 

và trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội 2 nói riêng. 

……………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

  



PHỤ LỤC 2 

KẾT QUẢ THIẾT KẾ 

 Bài 5: Ôn tập về chủ đề gia đình (Tiết 1) 

Bước 1: Yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

    - Nhận thức khoa học:  

    + Biết chia sẻ thông tin với bạn bè về các thế hệ trong gia đình, nghề nghiệp 

của người lớn. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  

+ Trân trọng, yêu quý gia đình và thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc yêu 

thương các thế hệ trong gia đình. 

 Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức và mục tiêu của trò chơi “đóng vai” 

- Nội dung: HS đóng vai để tự giới thiệu về các thế hệ trong gia đình mình và 

nghệ nghiệp của họ. 

- Hình thức: Trò chơi “đóng vai”. 

- Mục tiêu: 

+ Giúp HS ghi nhớ và hệ thống được kiến thức đã học, tự giới thiệu với các bạn 

trong lớp hoặc mọi người xung quanh về các thế hệ trong gia đình mình và 

nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình. 

+ Tạo hứng thú học tập, tăng cường sự tự tin, mạnh dạn cho HS, phát huy tinh 

thần hợp tác trong khi thực hiện trò chơi đóng vai. 

Bước 3: Lên kế hoạch thực hiện trò chơi “Đóng vai” 

1. Chuẩn bị 

- GV xác định thời gian thực hành trong tiết học bài 5. 

- GV xác định trò chơi tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm từ 5 đến 7 em. Lớp chia 

thành 4 nhóm, thời gian chơi mỗi nhóm là 5 phút. 

- Thời điểm thực hiện trò chơi trong tiết học ở trong lớp 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện trò chơi: 

+ GV cho HS sắp xếp lại bàn học để có khoảng trống giữa lớp. 



+  Sắp xếp một bàn và ghế cho 6 người ngồi 

+ Chuẩn bị đĩa bánh (hoặc trái cây), âm nước và ly uống nước. 

2. Cách tiến hành 

- Hoạt động: Đóng vai 

- GV hướng dẫn cho các nhóm thực hiện: mỗi HS đóng vai một thành viên trong 

gia đình, một HS đóng vai bạn đến chơi. Nhóm nào thể hiện được vai diễn tốt, 

hoàn thành nhiệm vụ đề ra đó là giới thiệu được các thế hệ trong gia đình và nghề 

nghiệp của người lớn. 

- HS tiến hành thực hiện trong đó lồng ghép thể hiện sự quan tâm của mình tới các 

thành viên trong gia đình. 

- GV kết luận: Gia đình là tổ ấm yêu thương. Em và các thành viên trong gia 

đình cần thể hiện quan tâm, chăm sóc yêu thương nhau và gia đình có 2 thế hệ 

là bố mẹ và con; gia đình có 3 thế hệ là có ông bà, bố mẹ và con. Nghề nghiệp 

của các thành viên trong mỗi gia đình như bác sĩ, giáo viên, công an, công nhân,... 

* Kết quả cuối cùng mà nhóm cần đạt được sau khi chơi: thể hiện được vai diễn, 

giới thiệu được các thế hệ trong gia đình và nghề nghiệp của người lớn. 

* Phương pháp đánh giái kết quả trò chơi: tính điểm đóng vai tốt và giới thiệu 

đúng.  

           Bước 4: Tổ chức thực hiện trò chơi học tập 

Bước 1: Giới thiệu trò chơi và mục tiêu của trò chơi 

- GV giới thiệu tên trò chơi: “Đóng vai” và nêu mục tiêu của trò chơi. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách chơi 

- Chia lớp thành 4 nhóm: 2 nhóm 7 bạn; 1 nhóm 6 bạn và 1 nhóm 5 bạn. 

+ Mỗi nhóm là một gia đình, mỗi bạn đóng vai là thành viên trong gia đình. Các 

nhóm đặt tên hoặc lấy tên một bạn trong nhóm làm tên cho gia đình (ví dụ gia 

đình bạn Phương, gia đình bạn Huệ,...) 

+ Nhóm 7 bạn: là gia đình có 6 người và một bạn đóng vai khách đến chơi để 

bạn có thể giới thiệu về gia đình mình. 

+ Nhóm 6 bạn: là gia đình chỉ có 5 người một bạn đóng vai khách đến chơi. 

+ Nhóm có 5 bạn: là gia đình chỉ có 4 người và một bạn là khách đến chơi. 



- Cảnh diễn là cảnh gia đình đang sum họp ngồi quanh bàn uống nước, ăn bánh, 

bỗng có người khách đến chơi và bạn giới thiệu với khách về các thành viên trong 

gia đình mình và nghề nghiệp của những người lớn trong gia đình. 

- Các thành viên trong gia đình thể hiện sự quan tâm đến nhau: con cháu rót nước, 

lấy bánh, trái cây mời ông bà. 

Bước 3: Tiến hành trò chơi “Đóng vai” 

- Khi hiệu lệnh bắt đầu trò chơi, lần lượt từng nhóm đóng vai từng gia đình, xong 

nhóm này đến nhóm khác. 

- HS chưa chơi hoặc chưa xong, làm khán giả quan sát, theo dõi và chấm điểm 

xem nhóm nào đóng vai tốt nhất và giới thiệu đúng nhất. 

- GV quan sát, cổ vũ, động viên, khích lệ nhóm chơi và các nhóm khác. 

           Bước 5: Đánh giá hoạt động trò chơi “Đóng vai” 

- GV cho các nhóm nhận xét kết quả đóng vai và giới thiệu của các nhóm. 

- GV nhận xét và nhấn mạnh lại: gia đình có 2 thế hệ là bố mẹ và con; gia đình 

có 3 thế hệ là có ông bà, bố mẹ và con. 

- Sau đó GV cho HS tiến hành làm phiếu. 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Họ và tên học sinh: .......................................... 

Lớp: .......... Ngày: ............................................ 

Phần 1: Em đã học được gì? 

(Em hãy ghi lại những điều em đã học sau khi tham gia trò chơi) 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

Phần 2: Em tự đánh giá mình 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng 

Em nhập vai đúng nhân vật    

Em nói chuyện lễ phép    



Em chơi vui vẻ, hợp tác với bạn    

Em thể hiện tình cảm với các thành viên 

trong gia đình 

   

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm tham gia đầy đủ và tích cực    

Nhóm phối hợp làm việc ăn ý    

Mỗi thành viên thể hiện đúng vai trò, lời thoại 

rõ ràng 

 
 

 

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Có sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên 

trong nhóm 

   

Nhóm diễn tự nhiên, phù hợp với tình huống 

gia đình 

   

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm 

khác 

   

Nhóm bạn thực hiện công việc có hiệu quả    

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

   

 

Phần 5 : Giáo viên đánh giá 

(Thầy/Cô nhận xét về sự tham gia và thể hiện của em) 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... .......... 



PHỤ LỤC 3 

                          KẾT QUẢ THIẾT KẾ 

Bài 12: Thực hành mua bán hàng hóa ( Tiết 1) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học: 

+ Nêu được cách lựa chọn những hàng hóa cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Biết chi tiêu hợp lí, thực hành tiết kiệm. Tích hợp toán học lựa chọn hàng hóa 

phù hợp với giá cả và chất lượng. 

+ HS biết cách lựa chọn những hàng hoá cần thiết trong cuộc sống hằng ngày. 

+ Trình bảy được vai trò, sự cần thiết của chúng đối với con người. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:  

+ HS thực hành mua bán, lựa chọn hàng hóa phục vụ bản thân và gia đình. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức và mục tiêu của thực hành 

mua bán háng hóa. 

- Nội dung thực hành về mua bán một số hàng hóa cần thiết trong cuộc sống. 

- Hình thức: thực hành mua bán hàng hóa. 

- Mục tiêu thực hành: 

+ HS nhận biết được các loại hàng hóa cần thiết đối với bản thân hàng ngày. 

+ HS nhận biết được nơi bán các loại hàng hóa này. 

+ Biết cách mua hàng hóa phù hợp với giá cả và chất lượng. 

+ Rèn luyện kỹ năng lựa chọn, thao tác tư duy tính toán. 

Bước 3: Kế hoạch cho HS thực hành 

1. Chuẩn bị  

- GV xác định thời gian thực hành trong tiết học bài 12. 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hành: Sau giờ học bài 11, GV chia 

lớp thành 3 nhóm và phân công các nhóm HS chuẩn bị: 

+ Nhóm 1: chuẩn bị mỗi bạn mang đồ dùng học tập: sách, vở, bút chì, bút màu, 

bút viết, tẩy, thước kẻ, hộp đựng bút,… 



+ Nhóm 2: chuẩn bị các bộ đồ chơi của trẻ em về đồ dùng gia đình: xoong, nồi, 

bát, đĩa, đũa, thìa, ấm nước, ly tách, áo, quần, váy, mũ,… 

+ Nhóm 3: chuẩn bị một số thực phẩm cần thiết rau, cà chua, cà rốt, khoai lang, 

khoai tây, hoa quả: cam, quýt, táo, ổi,… (có thể là bộ đồ chơi hoặc vật thật). 

+ GV chuận bị các thẻ mệnh giá của các hàng hóa. 

- Xác định các hoạt động thực hành là hoạt động nhóm. 

2. Cách thực hiện: Hoạt động thực hành 

Hoạt động 1: Trưng bày, mua bán hàng hóa 

- GV phân chia địa điểm trưng bày hàng hóa cho từng nhóm. 

- Hướng dẫn các nhóm trưng bày hàng hóa đã chuẩn bị, phân công người mua, 

người bán. 

- GV phát mệnh giá tiền, các nhóm nhận được những mệnh giá bằng nhau. 

- Tổ chức cho HS thực hành mua bán hàng hóa theo tình huống giả định. 

- Lưu ý HS khi thực hành mua bán cần: 

+ Lựa chọn hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống hằng ngày. 

+ Chú ý giá cả và chất lượng của mỗi loại hàng hóa. 

+ Các nhóm tập kết hàng hóa mua được, so sánh với nhóm bạn các loại hàng 

hóa đã mua về số lượng, loại hàng, mệnh giá tiền,… 

=> GV khắc sâu kiến thức: Hoạt động mua bán hàng hóa được diễn ra ở nhiều 

địa điểm khác nhau. Ở mỗi địa điểm đó có cách trưng bày hàng hoá khác nhau 

và cách mua bán cũng khác nhau. 

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hành: HS biết mua và 

biết bán. 

* Phương pháp đánh giá kết quả thực hành của HS: số hàng hóa mua được 

và bán được phù hợp, thao tác mua bán thành thạo. 

Bước 4: Tổ chức cho HS thực hành 

Bước 1: Nêu nhiệm vụ thực hành và mục tiêu thực hành 

- GV nêu nhiệm vụ thực hành: Các nhóm thực hành mua và bán các hàng hóa hiện 

có. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách thực hành (GV vừa mô tả vừa làm mẫu). 



- Xếp bàn ghế thành 3 dãy (3 khu vực). 

- Phân công vị trí trưng bày hàng hóa bán của 2 nhóm; các nhóm trưng bày hàng 

hóa theo thứ tự và đặt mệnh giá tương ứng với hàng hóa. 

- Nhóm phân công người bán và người mua. Số người bán của mỗi nhóm là 2 

người, còn lại là người mua. 

Bước 3: HS thực hiện mua bán hàng hóa 

- HS được phân làm người bán đứng quầy phía trong, HS được phân làm người 

mua đứng quầy ở phía ngoài. 

- HS tiến hành mua và bán. 

- GV quan sát và chỉ hỗ trợ khi cần thiết còn việc thao tác để HS tự trải nghiệm và 

rút ra những bài học cho riêng mình. 

- Sau khi mua bán xong, các nhóm tập kết hàng hóa mua được. 

Bước 5: Đánh giá hoạt động thực hành 

- Sau khi HS đã thực hiện mua bán xong. GV đánh giá kết quả thực hành của 

các nhóm: số lượng hàng hóa mua được và mệnh giá tương ứng. Đối chiếu so 

sánh hàng hóa mua được giữa các nhóm, kết hợp với câu trả lời để đánh giá kết 

quả thực hành. 

- GV tập hợp HS cho HS làm phiếu thu hoạch sau bài học. 

 PHIẾU ĐÁNH GIÁ SAU HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH MUA BÁN 

HÀNG HÓA 

Họ và tên học sinh: ......................................................... 

Ngày thực hành: .............................................................. 

 Phần 1: Em đã tham gia những gì? 

 Trong buổi thực hành, em đã (hãy đánh dấu vào những việc em đã làm): 

Hoạt động Đã làm Chưa làm 

Đóng vai người bán hàng   

Đóng vai người mua hàng   

Trao đổi, thỏa thuận giá khi mua bán   

Tính tiền, trả tiền đúng   

Xếp, trưng bày hàng hóa gọn gàng   



Phần 2: Em tự đánh giá mình 

 Em hãy đánh dấu (✔) vào mức phù hợp với mình: 

Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Cần cố gắng 

Em tham gia đầy đủ trong các hoạt động    

Em hiểu được cách mua – bán hàng hóa    

Em giao tiếp lịch sự, vui vẻ khi thực 

hành 

   

Em phối hợp tốt với các bạn trong nhóm    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm tham gia đầy đủ và tích cực    

Nhóm phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm chuẩn bị đầy đủ vật dụng, mặt hàng cần 

thiết 

 
 

 

Mỗi bạn thực hiện đúng vai trò: người bán, 

người mua 

 
 

 

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Có sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên 

trong nhóm, thực hiện nhiệm vụ tốt 

   

Nhóm diễn tự nhiên, phù hợp với tình huống 

trao đổi, mua bán hàng hóa 

   

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm    

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

   



Phần 5: Giáo viên đánh giá 

(Thầy/Cô nhận xét về sự tham gia và thể hiện của em) 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... .......... 

Chữ ký giáo viên: .................................. 



PHỤ LỤC 4 

                          KẾT QUẢ THIẾT KẾ 

Bài 19: Thực vật và động vật quanh em ( Tiết 1) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Nhận thức khoa học: 

+ Mô tả được môi trường sống của một số thực vật và động vật. 

- Tìm hiểu môi trường và tự nhiên xung quanh: 

+ Tìm hiểu, điều tra được một số thực vật và động vật xung quanh. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 

+ Yêu quý động vật, thực vật nói chung và động vật, thực vật xung quanh nói riêng. 

            Bước 2: Lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức và mục tiêu   

- Nội dung: hoạt động khám phá thiên nhiên xunh quanh. 

- Hình thức: tham quan. 

- Mục tiêu: 

+ Khám phá tìm hiểu để biết tên một số thực vật, động vật xung quanh. 

+ Mô tả được đặc điểm môi trường sống của các thực vật, động vật đó (nước 

trong, nước đục, có mùi hôi,...). 

+ Quan sát những việc làm của con người ảnh hưởng đến đời sống của thực 

vật, động vật (vứt rác, nước thải, cống rãnh, phun thuốc,...). 

+ Rèn luyện được kĩ năng quan sát, tìm hiểu, phát triển được năng lực nhận 

thức khoa học. 

             Bước 3: Kế hoạch cho HS khám phá thiên nhiên xung quanh 

1. Chuẩn bị 

- GV lên kế hoạch để tổ chức cho HS khám phá thực vật, động vật xung quanh: 

Thực hiện ở giờ học bài 19 (tiết 1), địa điểm khám phá là công viên hoặc một số 

khu vườn, trang trại của nhà dân ở gần trường. 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện khám phá: 

+ GV chuẩn bị: phiếu hướng dẫn ghi chép hoặc phiếu học tập. 



+ HS chuẩn bị: mặc trang phục gọn gàng, giấy, bút, mũ, nón, chai nước uống 

nhỏ và điện thoại có thể chụp hình (nếu có). 

- Xác định hoạt động tham quan, khám phá thực vật, động vật xung quanh là 

hoạt động nhóm. 

2. Cách tiến hành 

Hoạt động 1: 

- GV cho HS quan sát theo các nhóm nhỏ để tìm kiếm cây và con vật sống ở 

khu vực đó, lưu ý bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. GV luôn đứng cạnh 

nhóm HS quan sát gần mép nước. 

Hoạt động 2: 

- HS quan sát để mô tả môi trường sống của các cây và con vật ở khu vực quan sát. 

Hoạt động 3: 

- HS quan sát để tìm hiểu các việc làm của con người làm môi trường sống của 

thực vật, động vật thay đổi. 

Hoạt động 4: 

- HS ghi kết quả điều tra vào phiếu theo mẫu. 

- Nếu nơi quan sát không tiện ghi chép, hoạt động này có thể làm khi về lớp. 

Việc ghi chép này để HS đỡ quên và để làm tài liệu cho hoạt động thực hành 

trên lớp. 

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hiện khám phá: HS khám 

phá được nhiều thực vật, động vât; mô tả được đặc điểm môi trường sống của 

nó và biết được các hoạt động của con người làm ảnh hưởng đến môi trường 

sống của thực vật, động vật. 

* Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động khám phá: phiếu ghi chép, kèm theo 

sản phẩn (tranh ảnh chụp được, hình tự vẽ), tinh thần thái độ. 

           Bước 4: Tổ chức cho HS khám phá thực vật, động vật xung quanh 

Bước 1: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động khám phá thực vật, động vật xung 

quanh ở công viên hoặc trang trại, ghi lại tên những cây, con mà nhóm biết tên, 

đặc điểm môi trường sống của cây, con đó. 

Bước 2: Hướng dẫn HS cách thức khám phá thực vật, động vật xung quanh. 



- HS tìm hiểu khám phá theo nhóm và ghi chép điền vào phiếu sau đây: 

  PHIẾU GHI CHÉP KHÁM PHÁ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT 

Yêu cầu 1: Các em hãy quan sát, khám phá để hoàn thành phiếu sau đây: 

 

STT Tên cây và con Môi trường 

sống 

  Đặc điểm          

môi trường 

sống 

Việc làm 

của con 

người Cạn Nước 

1      

2      

3      

4      

....      

Bước 3: HS thực hiện khám phá 

GV đưa HS ra sân trường, hoặc khu vực công viên gần trường, GV luôn quan sát, 

bao quát để đảm bảo an toàn cho HS. 

- HS dựa vào yêu cầu, tự tìm tòi khám phá ghi vào phiếu. HS có thể chụp hình các 

thực vật, động vật mình tìm hiểu và môi trường mà thực vật, động vật sống. 

Bước 5: Đánh giá hoạt động tham quan khám phá thực vật, động vật 

xung quanh 

- Các nhóm báo cáo kết quả khám phá thực vật, động vật xung quanh, trưng bày 

được 1 số sản phẩm của nhóm như tranh ảnh,... 

- Các nhóm khác nhận xét, góp ý bổ sung. 

- GV cho HS làm phiếu đánh giá hoạt động. 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THỰC VẬT, ĐỘNG 

VẬT XUNG QUANH EM 

 Họ và tên học sinh: ....................................................... 

 Ngày thực hiện: ............................................................. 

Phần 1: Kiến thức đã học 

1. Kể tên 3 loài thực vật mà em đã khám phá được và môi trường sống của nó: 



.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

2. Kể tên 3 loài động vật mà em đã quan sát thấy và môi trường sống của nó: 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

3. Loài thực vật hoặc động vật nào em thấy thú vị nhất? Vì sao? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Em học được điều gì từ hoạt động này? 

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Phần 2: Đánh giá mức độ tham gia hoạt động 

 Em hãy đánh dấu (✔) vào ô phù hợp với mức độ tham gia của mình: 

Nội dung đánh giá Rất tốt Tốt Cần cố 

gắng 

Em tham gia tích cực vào hoạt động nhóm    

Em hoàn thành nhiệm vụ được giao    

Em lắng nghe và đóng góp ý kiến khi thảo 

luận 

   

Em hiểu rõ về thực vật và động vật quanh em    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm tham gia đầy đủ và tích cực    

Nhóm phân công nhiệm vụ rõ ràng    

Nhóm phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm giữ an toàn trong khi tham quan    

 



Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung Tốt Khá Trung bình 

Nhóm bạn phối hợp làm việc ăn ý    

Nhóm bạn giữ gìn an toàn khi thực hành    

Tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia    

Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm khác    

Nhóm bạn làm việc nhóm có hiệu quả    

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

   

 

Phần 5: Giáo viên đánh giá 

(Thầy/Cô nhận xét về sự tham gia và hiểu biết của em) 

................................................................................................................... .......... 

................................................................................................................... ........ 

 



PHỤ LỤC 5 

                   KẾT QUẢ THIẾT KẾ 

Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (Tiết 1) 

Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học 

1. Về năng lực 

* Năng lực đặc thù 

- Tìm hiểu môi trường và tự nhiên xung quanh: 

+ Tìm hiểu, điều tra được một số thực vật và động vật xung quanh. 

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: 

+ Yêu quý động vật, thực vật nói chung và động vật, thực vật xung quanh nói 

riêng. 

+ Thực hiện được một số việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật và động 

vật, chia sẻ với những người xung quanh để cùng thực hiện. 

Bước 2: Lựa chọn nội dung, hình thức HĐTN và xác định mục tiêu 

của triển lãm tranh ảnh 

- Nội dung thực hành: Củng cố kiến thức chủ đề động vật, thực vật. 

- Hình thức: Triển lãm tranh ảnh. 

- Mục tiêu:  

+ HS sưu tầm, chụp hoặc vẽ được những bức tranh, ảnh biểu hiện các cây cối, 

con vật và môi trường sống của chúng. 

+ Một số hình ảnh về những việc làm bảo vệ môi trường sống của thực vật, 

động vật. Thông qua triển lãm và giới thiệu HS củng cố được nhiều kiến thức, 

rèn luyện được một số kĩ năng sưu tầm, trình bày,... phát triển năng lực nhận 

thức khoa học. 

          Bước 3: Kế hoạch cho HS triển lãm tranh ảnh 

1. Chuẩn bị 

GV lên kế hoạch việc tổ chức cho HS triển lãm tranh ảnh: 

+ Thời gian thực hiện trong 2 tiết học của bài 20. 

+ Địa điểm triển lãm tại lớp học. 

+ Chủ đề triển lãm tranh ảnh: thực vật, động vật và môi trường sống của thực 



vật, động vật. 

- Các phương tiện, dụng cụ cần thiết để thực hiện triển lãm tranh. 

+ GV chuẩn các giá để dán tranh cho các nhóm. 

- HS chuẩn bị keo dán hoặc băng keo 2 mặt, que dài chỉ tranh ảnh. 

- Xác định hoạt động triển lãm tranh là hoạt động nhóm. 

2. Cách tiến hành 

Hoạt động 1: Ôn tập môi trường sống của thực vật và động vật 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm sáu. 

+ Sưu tầm, hoặc chụp, vẽ những bức tranh, ảnh về thực vật, động vật và môi 

trường sống của thực vật, động vật, các việc làm của người dân bảo vệ môi 

trường sống của thực vật, động vật chủ đề xác định. 

- GV quan sát, hướng dẫn. 

- GV yêu cầu các nhóm lên dán, trình bày sản phẩm theo thứ tự đã phân công 

từ trước. 

- GV mời các nhóm lên báo cáo sản phẩm. 

- GV khuyến khích các nhóm khác đưa ra câu hỏi với nhóm trình bày. 

- GV tổng hợp và nhấn mạnh môi trường sống, việc làm của con người để bảo 

vệ môi trường sống của thực vật và động vật (kết hợp tranh ảnh của các nhóm 

khác) 

- Nhận xét, khen ngợi các nhóm tích cực. 

- GV kết luận: Xung quanh ta có rất nhiều loài thực vật và động vật. 

+ Thực vật có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đất. Có loài sống trên cạn, có loài 

sống dưới nước. 

+ Động vật có thể sống trên cạn, dưới nước hoặc vừa sống trên cạn, vừa sống 

dưới nước. 

+ Con người cần có những việc làm để bảo vệ, cải tạo môi trường sống của 

thực vật và động vật tốt hơn. 

- Liên hệ: Bản thân em và gia đình đã làm những gì để góp phần bảo vệ và cải 

tạo môi trường sống của thực vật và động vật? 

Hoạt động 2: Vẽ tranh  



- GV tổ chức cho HS vẽ tranh theo nhóm đôi. 

- Tổ chức cho HS giới thiệu tranh vẽ.  

- GV nhận xét, tuyên dương HS. 

- GV hệ thống nội dung đã ôn tập. 

* Kết quả cuối cùng mà HS cần đạt được sau khi thực hiện triển lãm tranh: Số 

lượng tranh ảnh đúng với chủ đề: thực vật, động vât và môi trường sống của 

thực vật động vât; giới thiệu được nội dung bức tranh, ảnh, rút ra kiến thức bài 

học. 

* Phương pháp đánh giá kết quả hoạt động khám phá thiên nhiên: Số lượng 

tranh ảnh đúng chủ đề, thuyết minh đúng, rõ ràng. 

   Bước 4: Tổ chức cho HS triển lãm tranh ảnh 

Bước 1: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động triển lãm tranh ảnh 

- GV nêu nhiệm vụ HS phải làm: 

 + Sưu tầm, hoặc chụp, vẽ những bức tranh, ảnh về thực vật, động vật và môi 

trường sống của thực vật, động vật, các việc làm của người dân bảo vệ môi 

trường sống của thực vật, động vật chủ đề xác định. 

+ Giới thiệu nội dung tranh ảnh để nhận thức được kiến thức bài học và rèn 

luyện kỹ năng trình bày, thuyết trình 

Bước 2:  Hướng dẫn HS cách thức của triển lãm tranh ảnh 

- Dán các bức tranh, ảnh đã sưu tầm, đã chụp hoặc vẽ được lên vị trí của nhóm 

ở khu vực đã phân công. 

- Dán theo thứ tự thích hợp: thực vật, động vật, hoặc dán theo thực vật, động 

vật sống trong môi trường nước, môi trường trên cạn để dễ giới thiệu. 

Bước 3: Các nhóm HS thực hiện triển lãm tranh. 

- Các nhóm lần lượt cử các thành viên trong nhóm thay phiên nhau giới thiệu về 

các bức tranh, ảnh. 

- Các nhóm khác quan sát tranh ảnh, nghe và csos thể đặt câu hỏi về các bức 

tranh, ảnh nếu giới thiệu chưa rõ hoặc chưa hiểu rõ. 

- GV quan sát, lắng nghe nhắc nhở HS chú ý lắng nghe và hỗ trợ gợi ý HS khi 

gặp khó khăn trong lúc giới thiệu tranh ảnh. 



Bước 5: Đánh giá hoạt động triển lãm tranh 

- Sau khi các nhóm giới thiệu xong, GV cho các nhóm nhận xét đánh giá: Nhóm 

nào có số lượng tranh ảnh nhiều, biểu hiện đầy đủ thực vật, động vật sống ở môi 

trường trên cạn, dưới nước và có tranh ảnh về các việc làm bảo vệ môi trường số 

của thực vật, động vật; giới thiệu đúng và hay. 

- GV đánh giá kết quả triển lãm tranh, khen ngợi các nhóm và nhấn mạnh lại kiến 

thức thông qua triển lãm tranh, ảnh. 

+ Thực vật có thể sống ở nhiều nơi trên Trái Đất. Có loài sống trên cạn, có loài 

sống dưới nước. Ví dụ ở các bức tranh ảnh đã giới thiệu. 

+ Động vật cũng sống được ở nhiều nơi trên Trái Đất. Có loài sống trên cạn, có 

loài sống dưới nước, có loài vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Ví dụ ở các 

bức tranh ảnh đã giới thiệu. 

- Sau đó GV cho HS làm phiếu. 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Họ và tên học sinh: .......................................... 

Lớp: .......... Ngày: ........................ 

 

Phần 1: Em đã tham gia những gì? 

(Em kể lại các hoạt động mình đã làm trong buổi học) 

☐ Quan sát tranh về động vật và thực vật 

☐ Thảo luận với bạn về đặc điểm của từng loài 

☐ Vẽ tranh về con vật hoặc cây em yêu thích 

☐ Giới thiệu bức tranh của mình 

☐ Cùng nhóm thiết kế một bức tranh chung 

 Phần 2: Em tự đánh giá mình 

(Em chọn vào ô phù hợp với bản thân) 

Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng 

Em quan sát tranh và nhận biết đúng con vật,    



cây cối 

Em tham gia vẽ tranh với sự sáng tạo    

Em hợp tác tốt với các bạn trong nhóm    

Em biết trình bày suy nghĩ về tranh của mình    

 

Phần 2: Em tự đánh giá 

(Em đánh dấu ✓ vào những hoạt động em đã tham gia) 

Nội dung Tốt Đạt Cần cố gắng 

Em hiểu bài học hôm nay    

Em tích cực làm việc nhóm    

Em hoàn thành bức tranh    

Em tự tin khi trình bày    

 

Phần 3: Nhóm tự đánh giá 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm sưu tầm và chuẩn bị tranh đầy đủ    

Các thành viên tích cực, tham gia hợp tác    

Đại diện nhóm thuyết trình rõ ràng, dễ hiểu    

 

   

Nhóm thể hiện được tranh ảnh đúng chủ đề 
 

   

 

Phần 4: Nhóm khác đánh giá nhóm em 

Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp: 

 

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình 

Nhóm bạn phối hợp làm việc ăn ý    

Tranh ảnh phong phú, đúng chủ đề    

   



Thái độ thân thiện, hợp tác với các nhóm khác    

Giới thiệu rõ ràng, chính xác    

 

Tên nhóm đánh giá:.......................... 

Phần 5: Giáo viên nhận xét 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 
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	- Các nhóm báo cáo kết quả khám phá thực vật, động vật xung quanh, trưng bày được 1 số sản phẩm của nhóm như tranh ảnh,...
	PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ THỰC VẬT, ĐỘNG VẬT XUNG QUANH EM
	Phần 3: Nhóm tự đánh giá
	Đánh dấu (✔) vào ô phù hợp:
	Phần 5: Giáo viên đánh giá
	KẾT QUẢ THIẾT KẾ
	Bài 20: Ôn tập chủ đề Thực vật và Động vật (Tiết 1)
	Bước 1: Xác định yêu cầu cần đạt của bài học
	1. Chuẩn bị
	Bước 5: Đánh giá hoạt động triển lãm tranh
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